
TT Id Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản
Năm 
XB

Số trang Bộ sưu tập Người Hướng dẫn

1 50037 Đại số Lie thu gọn và môđun nửa đơn Đinh Phú Hoàng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
55 tr.; 
TT: 25 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. Trần Đạo Dõng

2 50032 Lớp môđun bất biến và đối bất biến lũy linh Nguyễn Thị Phương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
61 tr.; 
TT: 26 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. Trương Công 
Quỳnh

3 50033 Lớp môđun tựa liên tục Tống Thu Hương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
58 tr.; 
TT: 21 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. Trương Công 
Quỳnh

4 50034 Mô đun các đồng cấu và hàm tử mở rộng Trần Thị Thanh Vân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
84 tr.; 
TT: 26 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

TS. Nguyễn Ngọc Châu

5 50035
Quan hệ liên hợp và ứng dụng trong nhóm 
hữu hạn.

Nguyễn Thị Hà Nhi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
57 tr.; 
TT: 26 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

TS. Nguyễn Ngọc Châu

6 50036 Về môđun với epi-DCC Phan Anh Tuấn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
62 tr.; 
TT: 22 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

GS.TS. Lê Văn Thuyết

7 61135
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA TẬP HỮU 
HẠN ĐIỂM

ĐOÀN NGỌC THI
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 65 tr.
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. Nguyễn Chánh 
Tú

8 50749
CÁC MÔĐUN THỎA MÃN TÍNH CHẤT 
ĐỐI NGẪU SCHRÔDER - BERNSTEIN

BÙI VĂN THANH DIỄM
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 71 tr.
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. TRƯƠNG 
CÔNG QUỲNH

9 50750
CÁC MÔĐUN THỎA MÃN TÍNH CHẤT 
SCHRÔDER - BERNSTEIN

NGUYỄN THỊ THU 
THỦY

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
74 tr. ; 
TTL 21 
tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. TRƯƠNG 
CÔNG QUỲNH

10 50752 ĐA THỨC ĐỘC LẬP CỦA ĐỒ THỊ ĐƠN VÕ ĐỨC TRUNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
83 tr. ; 
TT: 32 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

TS. TRẦN QUANG HÓA

11 50751
NHÓM LŨY LINH VÀ NHÓM CON 
GIAO HOÁN TỬ BẬC CAO

PHẠM THÀNH TÍN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
58 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

TS. NGUYỄN NGỌC 
CHÂU

12 50753
VỀ MÔĐUN NGẮN VÀ ÁP DỤNG VÀO 
VÀNH

VÕ THỊ ANH THƯ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
71 tr. ; 
TT: 20 tr.

Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

GS. LÊ VĂN THUYẾT

13 61134 CẤU TRÚC CỦA ĐẠI SỐ LEIBNIZ BÙI THANH HÀ NHI
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 58 tr.
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

PGS.TS. Trần Đạo Dõng

14 27989 Các Mô Đun t-Mở Rộng và Môđun t-Baer Nguyễn Thúy Thi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM HỌC LIỆU & E-LEARNING

DANH SÁCH TÀI LIỆU LUẬN VĂN
Năm 2018-2023



15 27988 Các môđun t- nửa đơn và vành t- nửa đơn Nguyễn Thị Phúc Minh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

16 27968
Hằng số Waldschmidt của các lược đồ đặc 
biệt có chiều không

Trần Quốc Tráng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

17 27971 Nhóm Lie ma trận và đại số Lie tương ứng Lê Bùi Đức Hiếu
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

18 27969
Những ứng dụng của các Định lý Sylow 
trong lý thuyết nhóm hữu hạn.

Lê Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

19 27972 Tổng nửa trực tiếp của các đại số Lie. Trần Tuấn Anh
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

20 27973 Vành lũy đẳng nửa nguyên tố Trương Trí Dũng
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

21 27970 Về C3-Môđun Lê Thị Minh Thuyền
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

22 27987 Cơ sở Gro¨bner trên môđun và ứng dụng Võ Lê Bảo Trân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

23 27983
Lớp môđun xạ ảnh trên vành các ma trận 
chuẩn

Nguyễn Hoàng Quỳnh Thi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

24 27985
Một số tính toán trên IĐEAN chiều không 
và vành tọa độ của đa tạp

Nguyễn Phạm Hồng Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

25 27978 Phân lớp các đại số Lie thực ba chiều Hoàng Thị Việt Trinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

26 27986 Tích tenxơ và hàm tử xoắn Nguyễn Thị Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

27 27984
Về môđun với EPI -ACC (On modules with 
epi-acc)

Nguyễn Thánh Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Đại số và 
lý thuyết số

28 50754

HÌNH THÀNH CÁC KHÁI NIỆM CƠ 
BẢN CỦA MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO 
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ 
PHẠM ĐÀ LẠT THÔNG QUA DẠY 
HỌC TRẢI NGHIỆM

PHẠM THỊ HẢI YẾN
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2021
159 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học

PGS.TS. LÊ QUANG 
SƠN

29 61554

Giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn 
thương tích cho trẻ 5-6 tuổi thông qua chế 
độ sinh hoạt hàng ngày: Nghiên cứu ở các 
trường mầm non tại thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

Nguyễn Thị Kiều Trinh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 186 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

TS. Lê Mỹ Dung



30 61553
Giáo dục tính tự lập cho trẻ 5 – 6 tuổi thông 
qua hoạt động lao động ở các trường mầm 
non quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đặng Thị Diệu Hằng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 143
Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

TS. Lê Mỹ Dung

31 50028
Nghiên cứu mô hình đào tạo giáo viên mần 
non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện 
nay

Nguyễn Thị Hóa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
148 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

PGS.TS. Lê Quang Sơn

32 50026

Phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ 5 – 6 tuổi 
thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề tại 
các trường mẫu giáo thị xã Điện Bàn tỉnh 
Quảng Nam

Nguyễn Thị Nhạn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
145 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

TS. Bùi Việt Phú

33 50025

Phát triển kỹ năng quan sát cho trẻ 4 - 5 
tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa 
học ở các trường mẫu giáo huyện Điện Bàn 
tỉnh Quảng Nam.

Lê Thị Vinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
120 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

TS. Bùi Việt Phú

34 50024

Phát triển nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi thông 
qua hoạt động làm quen với toán tại các 
trường mẫu giáo thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

Mạc Thị Như Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
110 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

PGS.TS. Trần Xuân Bách

35 50027
Xây dựng sự tự tin cho trẻ 4 - 5 tuổi thông 
qua hoạt động vui chơi tại các trường mầm 
non quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Dương Thị Thanh Thúy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
108 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD Mầm non)

TS. Huỳnh Thị Tam 
Thanh

36 61147
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SỐ 
VÀ PHÉP TÍNH CHO HỌC SINH LỚP 2

NGUYỄN THỊ VŨ 
TRANG

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 243 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

37 61148

VẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC 
TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TỰ 
NHIÊN - XÃ HỘI LỚP 3 ĐỂ PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO 
HỌC SINH

PHẠM THỊ TÂM
Trường Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS ĐẬU THỊ HÒA

38 61146

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG 
KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 
TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC 
LỚP 5

NGUYỄN THỊ THANH 
TÂM

Trường Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng

2022 173 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

39 50039
Dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 
4, 5 theo khung ngôn ngữ đánh giá của ngữ 
pháp chức năng hệ thống

Nguyễn Thị Thu Sinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
159 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. Trần Văn Sáng



40 50038
Dạy học toán cho học sinh lớp 4 theo quan 
điểm kiến tạo

Tôn Nữ Kim Anh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
149 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Trần Luận

41 50040
Kiến thức quy trình và kiến thức khái niệm 
về phân số của học sinh lớp 4

Nguyễn Thị Hoài Thương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
102 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Nguyễn Thị Duyên

42 50041
Phát triển năng lực chuyển đổi giữa các 
biểu diễn Toán cho học sinh lớp 3

Nguyễn Thị Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
99 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Nguyễn Đăng Minh 
Phúc

43 50031
Phát triển năng lực dạy học toán theo lý 
thuyết kiến tạo cho giáo viên tiểu học

Nguyễn Trần Thanh 
Thanh

Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
152; 
TT:26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Hoàng Nam Hải

44 50042
Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh 
lớp 4 qua dạy học môn tiếng Việt bằng 
phiếu đọc sách

Phan Thị Thúy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
112 tr. ; 
26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Lê Thị Ngọc Anh

45 50043
Sử dụng Webquest để tổ chức dạy học theo 
dự án phần địa lí lớp 5

Trương Thị Lan Nhi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
108 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. Đậu Thị Hòa

46 50044
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng 
lực vận dụng kiến thức trong dạy học phần 
Địa lí lớp 5

Nguyễn Thị Thùy Nhung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
118 tr. ; 
26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. Đậu Thị Hòa

47 50625

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỖ TRỢ HỌC 
TẬP TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1 
THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG NĂM 2018

VÕ THỊ KIỀU ANH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 177 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

48 50621
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIỂU DIỄN 
TOÁN HỌC CHO HỌC SINH QUA CHỦ 
ĐỀ GÓC VÀ HÌNH Ở LỚP 3

NGUYỄN THU TRANG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 134 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. NGUYỄN ĐĂNG 
MINH PHÚC

49 50620
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG 
BẢN ĐỒ CHO HỌC SINH TRONG DẠY 
HỌC PHẦN ĐỊA LÍ LỚP 5

NGUYỄN HOÀNG 
THƯƠNG THƯƠNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 127 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. ĐẬU THỊ HÒA

50 50619

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU 
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
XUNG QUANH TRONG DẠY HỌC TỰ 
NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1

LÊ THANH NGA
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 113 tr
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. ĐẬU THỊ HÒA

51 50623

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY 
THUẬN NGHỊCH CHO HỌC SINH 
TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 1 
THEO CTGDPT 2018

PHẠM THỊ LAN NHI
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 162 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

52 51033
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC MÔN 
TOÁN LỚP 5

BÙI THỊ YÊN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 80 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI



53 51034
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC VẬN DỤNG 
TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN TRONG 
DẠY HỌC TOÁN LỚP 4

LÊ THÙY DƯƠNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 183 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

54 50622

VẬN DỤNG CÂU HỎI KẾT THÚC MỞ 
TỔ CHỨC DẠY HỌC TOÁN LỚP 2 
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG 
LỰC HỌC SINH

PHẠM HẢI ĐĂNG HIẾU
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 119 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Nguyễn Đăng Minh 
Phúc

55 50624
VẬN DỤNG MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC 
TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 3

TRẦN THỊ NHUNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 160 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

56 51035

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC 
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 
LỚP 1 THÔNG QUA DẠY HỌC SỐ VÀ 
PHÉP TÍNH

VŨ THỊ KHÁNH HỘI 2022 203 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

57 61136

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU 
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN XUNG 
QUANH TRONG DẠY HỌC MÔN 
KHOA HỌC LỚP 5 THÔNG QUA CHU 
TRÌNH TRẢI NGHIỆM

ĐẶNG THỊ TRANG
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 143 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. TRƯƠNG THỊ 
THANH MAI

58 61141

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG 
KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 
TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC 
CHO HỌC SINH LỚP 4

LÊ THỊ THANH THƯ
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 160 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. ĐẬU THỊ HÒA

59 61144

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CHO 
SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU 
HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

NGUYỄN HỮU HIẾU
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 236 tr
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. TRƯƠNG THỊ 
THANH MAI

60 61556
Rèn luyện năng lực giao tiếp toán học cho 
học sinh trong dạy học môn toán lớp 2 đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

Nguyễn Thị Hà
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 146 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. Nguyễn Thanh 
Hưng

61 61149

TỔ CHỨC DẠY HỌC KHÁM PHÁ 
THÔNG QUA THỰC HÀNH THÍ 
NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN 
KHOA HỌC LỚP 5

TRẦN THỊ YỂN DUNG
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 127 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. PHẠM VIỆT 
QUỲNH,TS. TRƯƠNG 
THỊ THANH MAI



62 61145

TỔ CHỨC DẠY HỌC YẾU TỐ THỐNG 
KÊ VÀ XÁC SUẤT THEO HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ 
LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC 
SINH LỚP 2

NGUYỄN THỊ DUY 
ĐÀO

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 168 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

63 61142

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ 
XÃ HỘI LỚP 2 THEO HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC 
KHOA HỌC

LÊ VŨ THỊ ÁNH TÍN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. ĐẬU THỊ HÒA

64 61137

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG RUBRIC 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA 
HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN 
KHOA HỌC LỚP 4

DƯƠNG HẢI NGUYÊN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 152 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. ĐẬU THỊ HÒA

65 61557

Thiết kế và tổ chức dạy học một số bài toán 
thực tiễn trong dạy toán lớp 2 nhằm phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề toán học 
cho học sinh

Trần Thị Phước An
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 187 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Hoàng Nam Hải

66 61555
Vận dụng học thông qua chơi trong dạy học 
toán lớp 2

Đỗ Thị Linh Trang
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 226 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Hoàng Nam Hải

67 61143

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO 
TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 4 NHẰM 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH

LƯƠNG THỊ KIM YẾN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 181 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

68 61139

VẬN DỤNG MÔ HÌNH CỦA DAVID 
KOLB TRONG TỔ CHỨC HỌC TẬP 
TRẢI NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 2 ĐỂ 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH

LÊ THỊ CẨM LỆ
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 191 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. Nguyễn Thanh 
Hưng

69 61138
VẬN DỤNG PHẦN MỀM SCRATCH 
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ 
CHƠI TRONG DẠY HỌC TOÁN LỚP 2

LÊ TẤN TÍN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 148 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. HOÀNG NAM HẢI

70 61140
XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY 
HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC 
STEM TRONG MÔN TOÁN LỚP 5

LÊ THỊ MINH TÂM
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 154 tr.
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

PGS.TS. Nguyễn Thanh 
Hưng



71 61150

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC 
TẬP ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC 
TẬP CỦA HỌC SINH TRONG MÔN TỰ 
NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

VÕ THỊ BÍCH HẠNH
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 138
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. TRƯƠNG THỊ 
THANH MAI,TS. PHẠM 
VIỆT QUỲNH

72 49859
Phát triển năng lực cảm thụ văn học cho 
học sinh lớp 4,5 qua hệ thống câu hỏi liên 
hệ, so sánh, kết nối.

Trần, Thị Nhung
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 144
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Trần, Thị Quỳnh Nga

73 28000
Biện pháp hỗ trợ nhận thức khi học Toán 
cho học sinh đầu cấp Tiểu học

Trần Thị Quỳnh Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

74 27994
Dạy học ngoài lớp nhằm phát triển năng lực 
cho học sinh tiểu học trong môn Khoa học 
lớp 4

Trần Thị Thùy Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

75 28003
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán 
học cho học sinh lớp 5

Hoàng Minh Hồng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

76 27999
Phát triển năng lực học sinh qua tổ chức 
dạy học theo dự án môn Tự nhiên và Xã hội 
lớp 3

Đoàn Thị Huyền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

77 28002
Phát triển năng lực mô hình hóa toán học 
cho học sinh tiểu học thông qua dạy học 
toán 4

Hoàng Thị Ngọc Thúy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

78 27990
Phát triển năng lực vận dụng Toán học vào 
thực tiễn trong dạy học: “Số đo thời gian và 
Toán chuyển động đều” cho học sinh lớp 5

Nguyễn Thị Ái Liên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

79 27996
Phát triển suy luận ngoại suy cho học sinh 
lớp 5 qua chủ đề hình học

Nguyễn Đình Minh Kha
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

80 27995
Phát triển tư duy hàm cho học sinh thông 
qua khai thác các mẫu hình trong dạy học 
Toán lớp 5

Nguyễn Thị Hoài Thu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

81 27991
Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học Địa lí 
lớp 5 nhằm phát triển năng lực học sinh

Huỳnh Thị Khánh Vân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

82 27997
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong 
dạy học môn Khoa học lớp 4

Nguyễn Thị Thúy Phương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

83 27998
Tổ chức dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
lớp 3 theo quan điểm sư phạm tương tác

Nguyễn Thị Liên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

84 28001
Thiết kế và vận dụng một số trò chơi trong 
hoạt động ngoại khóa môn khoa học lớp 4 
theo hướng phát triển năng lực hợp tác

Đoàn Thị Tường Uyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)



85 27992
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông theo mô hình kết hợp trong dạy học 
Địa lí lớp 5

Nguyễn Thị Phương 
Thanh

Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

86 27993
Vận dụng một số phương pháp dạy học tích 
cực trong dạy học Khoa học lớp 4 ở trường 
tiểu học nhằm phát triển năng lực học sinh

Phan Thị Ngọc Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

87 49996

PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TIỀN SUY 
LUẬN THỐNG KÊ CHO HỌC SINH LỚP 
3 THÔNG QUA DẠY HỌC NỘI DUNG 
THỐNG KÊ Ở TIỂU HỌC

Nguyễn Thị Đông
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 125
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Hoàng Nam Hải. TS.

88 49997
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP 
TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4

Thái Thị Thanh Huyền
Trường Đại Học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 115
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Hoàng Nam Hải. TS.

89 50018
Phát triển năng lực hợp tác trong dạy học 
toán học cho học sinh lớp 4

Hoàng Thị Thanh Thúy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
147 ; 
TT: 26

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Trần Luận

90 49863
Phát triển năng lực sử dụng công cụ 
phương tiện học toán cho học sinh lớp 2

Võ Thị Lệ Thu
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 161
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Hoàng Nam Hải

91 50017
Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học 
sinh tiểu học thông qua dạy học toán lớp 3

Lê Thị Nguyên Quỳnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
165 ; 
TT: 28

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Trần Luận

92 50019
Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán 
học cho học sinh tiểu học

Hồ Thị Thúy Vân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
169 ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

TS. Hoàng Nam Hải

93 49862
Rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh 
trong dạy học toán lớp 1 theo chương trình 
giáo dục phổ thông 2018

Trương Thị Linh Giang
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư phạm

2020 142
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Nguyễn Thị Duyên

94 49995
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
MÔN KHOA HỌC LỚP 5 DỰA VÀO LÍ 
THUYẾT HOẠT ĐỘNG

Huỳnh Thị Thu Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 135
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Võ Trung Minh. TS.

95 49860
Vận dụng lý thuyết hoạt động hình thành 
kiến thức mới cho học sinh trong dạy học 
toán lớp 1.

Trần Thị Thiện Tâm
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 119
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Hoàng Nam Hải

96 49861
Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng 
lực học sinh trong dạy học thành phần trạng 
ngữ môn tiếng Việt lớp 4.

Trần Trương Thi
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 119
Luận văn Giáo dục 
học (GD tiểu học)

Trần Thị Quỳnh Nga

97 50610
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
BLOCKCHAIN ĐỂ XÂY DỰNG HỆ 
THỐNG BẦU CỬ CÔNG KHAI

NGUYỄN VĂN CÔNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 26 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

PGS.TSKH. Trần Quốc 
Chiến

98 50607
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIAO THỨC 
ĐỊNH TUYẾN TRÊN MẠNG MANET

ĐỖ VĂN LAI
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 86 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. PHẠM ANH 
PHƯƠNG



99 50611

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPIs ĐÁNH 
GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI 
HỌC ĐÀ NẴNG

ĐOÀN TRƯƠNG 
QUANG BÃO

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 72 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

100 61568
Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng biển số xe 
ô tô phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Quốc Long
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 98 tr
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Trần Quốc 
Vinh

101 61156

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO ĐỂ XÂY DỰNG HỆ 
THỐNG PHÂN LUỒNG, TRUY VẾT TỰ 
ĐỘNG NGƯỜI NGHI NHIỄM COVID-19 
RA VÀO HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

PHẠM HỒNG THỦY
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 70 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. NGUYỄN ĐÌNH 
LÂU

102 61567
Nghiên cứu ứng dụng học máy để dự báo 
khả năng bỏ học của sinh viên trường Đại 
học Duy Tân

Nguyễn Phúc Minh Tú
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 70 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Trần Quốc 
Vinh

103 61569

Nghiên cứu vận dụng kỹ thuật kiểm thử 
phần mềm dựa trên UML cho hệ thống 
quản lý thiết bị tại Trường Đại học Kinh tế - 
 Đại học Đà Nẵng

Phan Thế Nhật
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 91 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Đình Lầu

104 61566
Nghiên cứu xây dựng giải pháp đảm bảo an 
toàn dữ liệu cho tổng công ty mạng lưới 
Unitel tại tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào

Khampheng Chanthaloth
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 115
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Đình Lầu

105 61572

Ứng dụng công nghệ HDP vào việc tối ưu 
lưu trữ dữ liệu tại tổng công ty mạng lưới 
Lao Telecom, tỉnh Attapeu nước CHDCND 
Lào

Vongvilai Thidsamai
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 80 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Đình Lầu

106 61571
Ứng dụng khai phá dữ liệu để định hướng 
nghề nghiệp cho học sinh trường THPT 
Trần Phú, tỉnh Quảng Nam

Trần Văn Tâm
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 73 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Trần Quốc 
Vinh

107 61570
Ứng dụng nhận diện khuôn mặt trong điểm 
danh tại Học viện Chính trị khu vực III

Trần Hữu Thọ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 68 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Trần Quốc 
Vinh

108 50045
Bài toán tìm luồng cực đại và ứng dụng 
trong vận chuyển hàng cứu trợ thiên tai tại 
tỉnh Sekong nước CHDCND Lào

Keoounhuane Vongphisith
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
95 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Đình Lầu

109 50046
Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận dạng 
cảm xúc gương mặt bằng phương pháp học 
sâu

Đỗ Đình Chương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
78 tr. ; 
TT: 23 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh



110 50047
Ứng dụng công nghệ Blockchain trong 
quản lý hồ sơ địa chính

Hà Thị Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
127 tr. ; 
TT: 22 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

PGS.TS. Huỳnh Công 
Pháp

111 50048
Ứng dụng công nghệ blockchain trong việc 
đảm bảo an toàn điểm tín chỉ

Nguyễn Thị Xuân Ánh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
84 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Trần Quốc 
Vinh

112 50049
Ứng dụng GIS để xây dựng hệ thống quản 
lý quỹ đất và bố trí tái định cư trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Trương Quốc Việt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
89 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

PGS.TSKH. Trần Quốc 
Chiến

113 50050
Ứng dụng khai phá dữ liệu để phân tích ảnh 
hưởng của Facebook đến kết quả học tập 
học sinh THPT

Phan Tá Đông
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
87 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. Nguyễn Trần Quốc 
Vinh

114 50051
Xây dựng và khai thác Ontology về các địa 
điểm du lịch Đà Nẵng

Trần Văn Sơn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
88 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

PGS.TS. Võ Trung Hùng

115 61153

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ 
GRASSMANN XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG 
THỨC TRONG GIAO DIỆN NÃO - MÁY 
TÍNH

LƯƠNG DUY ĐỨC
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 73
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. NGUYỄN THỊ 
NGỌC ANH

116 61152

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LORA 
NETWORK CHO BÀI TOÁN QUAN 
TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ 
BÌNH DƯƠNG

LÊ DUY HÙNG
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 86
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. PHẠM ANH 
PHƯƠNG

117 61151

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN 
CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGƯỜI THÔNG 
QUA GIẢI MÃ TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO 
ĐỒ BỊ MẤT

DƯƠNG THANH LINH
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 76 tr
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. NGUYỄN THỊ 
NGỌC ANH

118 61154
XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC HỖ TRỢ 
HỌC TẬP VÀ TRA CỨU KIẾN THỨC 
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

NGUYỄN HỮU QUYỀN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 84 tr.
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. PHẠM ANH 
PHƯƠNG

119 61155
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỎI/ĐÁP HỖ 
TRỢ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 
TRỰC TUYẾN TẠI BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN THẢO NHIÊN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 103
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

TS. NGUYỄN HOÀNG 
SỸ

120 28045
Bài toán luồng cực đại với chi phí cực tiểu 
và ứng dụng trong vận chuyển hàng cứu trợ 
bão lũ

Hoàng Văn Tám
Trường Đại học Sư Phạm 
Đà Nẵng - Đại học Đà 
Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

121 28050
Nghiên cứu hành vi di chuyển của đám 
đông tại sân bay Đà Nẵng bằng hệ thống đa 
tác tử

Nguyễn Huy Bình
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin



122 28049
Nghiên cứu kỹ thuật khai phá quy trình và 
ứng dụng phân tích quy trình chăm sóc sức 
khỏe tại bệnh viện

Nguyễn Thanh Linh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

123 28052

Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để 
nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin quản 
lý nhân sự tại sở giáo dục và thể thao tỉnh 
Saravan (Lào)

Satsamay Chanthavisouk Đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

124 28054
Song song hóa thuật toán tìm đường đi 
ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh sử dụng thư 
viện MPI

Trần Đức Việt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

125 28047
Ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trên 
các cở sở dữ liệu liên quan đến giấy phép 
lái xe

Vũ Quang Huy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

126 28053
Ứng dụng QR Code và Smartphone để xây 
dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ

Nguyễn Thái Nhật Duy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

127 28051
Xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn và đăng ký 
khám bệnh trực tuyến tại Bệnh viện đa khoa 
Trung ương Quảng Nam.

Phạm Viết Trà
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

128 28046

Xây dựng mô-đun sinh tự động mã nguồn 
trigger trên ngôn ngữ C phục vụ cập nhật 
gia tăng, đồng bộ các khung nhìn thực với 
truy vấn lồng cho PostgreSQL

Lê Thị Thảo Nguyên
Trường Đại học Sư Phạm 
Đà Nẵng - Đại học Đà 
Nẵng

2018
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

129 28032
Nâng cao hiệu năng tính toán cho các bài 
toán tìm đường đi ngắn nhất và cây khung 
nhỏ nhất

Nguyễn Đăng Khoa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

130 28010
Nghiên cứu kỹ thuật cây quyết định và xây 
dựng ứng dụng hỗ trợ học sinh trường 
THPT Võ Nguyên Giáp chọn nghề

Đào Thị Mỹ Vân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

131 28031

Nghiên cứu kỹ thuật khai phá quy trình và 
ứng dụng xây dựng quy trình kiểm định 
chất lượng giáo dục trường đại học Phạm 
Văn Đồng

Ngô Thị Thúy Dung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

132 28038
Nghiên cứu một số thuật toán phân cụm dữ 
liệu và ứng dụng hỗ trợ đánh giá thi đua tại 
trường THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi

Hồ Phúc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

133 28008
Nghiên cứu phương pháp học máy có giám 
sát để phân loại văn bản tại Văn phòng tỉnh 
Quảng Ngãi

Tô Trần Vân Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin



134 28028

Nghiên cứu ứng dụng Anchor Modeling và 
khung nhìn thực để nâng cao hiệu quả quản 
lý điểm học sinh tại trường THPT Ba Gia 
tỉnh Quảng Ngãi

Trần Duy Bình
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

135 28030
Nghiên cứu ứng dụng khung nhìn thực để 
nâng cao hiệu năng phần mềm quản lý đào 
tạo tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Lê Thị Thanh Châu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

136 28034
Nhận dạng cảm xúc con người bằng 
phương pháp PCA kết hợp với mạng Nơron

Nguyễn Thái Minh Anh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

137 28011
Tính toán song song và ứng dụng vào bài 
toán tổ hợp

Huỳnh Lê Đại Ngọc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

138 28009
Ứng dụng hệ chuyên gia xây dựng hệ thống 
hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho rường Đại học 
Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi

Tạ Thị Quỳnh Ngọc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

139 28029

Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định xây dựng 
hệ thống dự báo khả năng bỏ học của học 
sinh trường THPT Vạn Tường tỉnh Quảng 
Ngãi

Đỗ Minh Phát
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

140 28027
Ứng dụng kỹ thuật mã hóa video 
H.265/HEVC xây dựng hệ thống truyền 
hình số tại tỉnh Quảng Ngãi

Võ Ngọc Tuấn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

141 28035
Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ hỗ 
trợ tuyển sinh tại Trường Đại học Phạm 
Văn Đồng

Nguyễn Thị Bình Minh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

142 28033
Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ 
thống trợ giúp đánh giá rủi ro trong bảo 
hiểm tàu cá

Nguyễn Phương Nam
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

143 28007
Xay dựng cơ sở dữ liệu phân tán quản lý 
học sinh - sinh viên tại trường cao đẳng kỹ 
nghệ Dung Quất

Lê Thành Trung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

144 28036
Xây dựng ứng dụng dự báo chỉ số CPI và 
tình hình lạm phát kinh tế tại Việt Nam đến 
năm 2020

Nguyễn Tường Thu Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

145 50052
Xử lý dữ liệu không cân bằng trong bài 
toán dự đoán lỗi phần mềm

Lê Song Toàn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
85 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hệ 
Thống Thông Tin

PGS.TS. Nguyễn Thanh 
Bình

146 49864
Nghiên cứu chiết tách Pectin từ vỏ quả bưởi 
và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim 
loại

Phạm Ngọc Duy
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 91
Luận văn Hóa hữu 
cơ

PGS. TS. Lê Tự Hải



147 61560

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ dung dịch 
AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước 
lá cây lược vàng và ứng dụng làm chất 
kháng khuẩn

Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 94 tr.
Luận văn Hóa hữu 
cơ

PGS.TS. Lê Tự Hải

148 61562
Nghiên cứu tổng hợp Polymer PVP- 
NDHIPH bằng phương pháp trùng hợp 
chuyển mạch cộng - tách thuận nghịch

Phạm Thị Yến Nhi
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 82 tr.
Luận văn Hóa hữu 
cơ

TS. Đinh Văn Tạc,TS. 
Trương Lê Bích Trâm

149 61561
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Graphen Oxit 
phân tán trên vỏ trứng gà để hấp phụ ion 
kim loại Mn2+ và Cd2+ trong nước

Nguyễn Thị Thu Sương
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 82 tr.
Luận văn Hóa hữu 
cơ

TS. Vũ Thị Duyên

150 61563
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 4-
ACETYL-2-PYRROLIDINONE dựa vào 
phản ứng nhiều thành phần

Thân Phương
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 80 tr.
Luận văn Hóa hữu 
cơ

TS. Bùi Xuân Vững,TS. 
Nguyễn Trần Nguyên

151 61558
Tổng hợp vật liệu Co-UiO-66 và ứng dụng 
hấp phụ một số chất màu hữu cơ

Bùi Thị Kim Ngân
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 92 tr.
Luận văn Hóa hữu 
cơ

TS. Trần Đức Mạnh

152 61559
Tổng hợp vật liệu Mn-Ui-66 và ứng dụng 
hấp phụ một số chất màu hữu cơ

Nguyễn Thị Linh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 95
Luận văn Hóa hữu 
cơ

TS. Võ Thắng Nguyên

153 28190
Nghiên cứu biến tính bã mía bằng axit 
maleic làm chất hấp phụ methylene xanh và 
ion cadimi cd2+ trong dung dịch nước

Võ Thị Hồng Liên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

154 28186
Nghiên cứu chiết tách hoạt chất từ cây ruốc 
cá ứng dụng làm thuốc trừ sâu

Nguyễn Thị Viễn Tưởng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

155 28185
Nghiên cứu chiết tách lignin từ rơm rạ và 
ứng dụng làm chất ức chế chống ăn mòn 
kim loại

Nguyễn Thị Trà My
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

156 28170
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học cao chiết ethanol của tua Sen 
(Nelumbo nucifera Gaertn.)

Nguyễn Thị Hương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

157 28203
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học của củ Nưa tại địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Trần Dương Dạ Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

158 28184

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất từ một số dịch 
chiết của quả cây Bằng lăng nước 
(Lagerstroemia speciosa) tại thành phố Đà 
Nẵng

Hồ Đắc Trần Quỳnh Ni
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ



159 28178

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất trong dịch chiết 
của lá diếp cá (Houttuynia Cordata) thu hái 
tại Quảng Nam - Đà Nẵng

Huỳnh Thị Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

160 28177
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất trong một số dịch 
chiết cây bồ công anh ở Đà Nẵng

Dương Thị Mai Hiên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

161 28194
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất trong một số dịch 
chiết của rễ cây sống đời ở Đà Nẵng

Phạm Thị Bích Liên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

162 28179

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất trong một số dịch 
chiết của vỏ cây hoa sữa trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Như Ngọc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

163 28195

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất trong một số dịch 
chiết lá cây Đu đủ đực trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

164 28166
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và ứng dụng phẩm màu cây lá Cẩm

Lê Thị Hồng Cầm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

165 28192
Nghiên cứu chuyển hóa dầu đậu nành tạo 
Biodiesel xúc tác bởi Enzyme nano từ tính 
Lipase

Nguyễn Vương Hoài Thư
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

166 28168

Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ thu 
hồi protein từ nước thải surimi của Công ty 
TNHH Hải Thanh với quy mô 50 lít nước 
thải/mẻ

Nguyễn Thị Thúy Trinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

167 28163
Nghiên cứu điều chế nano đồng từ dung 
dịch CuSO4 và dịch chiết nước lá chè xanh 
để xúc tác cho phản ứng khử p-nitrophenol

Cao Thị Thương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

168 28204

Nghiên cứu điều chế nano Fe3O4 từ dung 
dịch Fe(NO3)3 bằng dịch chiết lá bàng và 
ứng dụng xúc tác cho phản ứng quang phân 
hủy Xanh metylen và Alizarin Red

Trần Thị Bông
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

169 28191

Nghiên cứu điều chế phức 
[Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng dụng làm xúc 
tác trong phản ứng đóng vòng giữa azide và 
alkyne-1

Vũ Thị Hồng Nhung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ



170 28200
Nghiên cứu định lượng strychnin và brucin 
bằng phương pháp HPLC trong alkaloid 
tổng chiết từ hạt mã tiền

Trần Ngọc Đông
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

171 28202
Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm 
Rhodamine B bằng vật liệu hấp phụ từ bã 
mía đã qua xử lý NaOH và NaOH/H2O2

Đặng Văn Long
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

172 28196
Nghiên cứu phân tán Nano Fe3O4 trên xơ 
dừa để làm vật liệu hấp phụ Cr(VI) và Ni(II)

Nguyễn Thị Ni Na
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

173 28164
Nghiên cứu tổng hợp hạt nano vàng/ZIF-8 
có cấu trúc janus

Lê Thị Hai
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

174 28197
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,2,3-
triazole thế vị trí 1,5

Đỗ Thị Phương Thu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

175 28162
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuẫt có 
hoạt tính sinh học từ pectin phân lập từ cây 
cúc quỳ Tithonia diversifolia

Bùi Vũ Thục Uyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

176 28198
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất NH-
1,2,3-triazole

Thái Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

177 28181
Nghiên cứu tổng hợp muối kép K-Zn 
hydroxycitrat từ dịch chiết HCA của quả 
bứa tròn Lộc Hà, Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

178 28193

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ dung dịch 
AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiếc nước 
lá dừa cạn và ứng dụng làm chất kháng 
khuẩn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

179 28189

Nghiên cứu tổng hợp nano đồng (II) oxit từ 
dung dịch CuSO4 bằng tác nhân khử axit 
ascorbic và ứng dụng làm chất xúc tác 
quang phân hủy xanh methylen trong vùng 
ánh sáng khả kiến

Hồ Vũ Hoàng Mai
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

180 28183
Nghiên cứu tổng hợp nano vàng từ dung 
dịch HAuCl4 với dịch chiết nước lá lô hội 
và ứng dụng làm chất kháng khuẩn

Đỗ Thị Hiền Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

181 28201
Nghiên cứu xử lý nước thải nhuộm chiếu ở 
xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Nguyễn Văn Tứ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ



182 28169
Tổng hợp nano Zn1-xMnxO và ứng dụng 
xử lý phenol và rhodamine B trong môi 
trường nước.

Nguyễn Hoài Uyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

183 28180
Tổng hợp nano ZnO pha tạp Ag và ứng 
dụng xử lý xanh methylen, alizarin red S 
trong môi trường nước

Đinh Thị Hồng Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

184 28182

Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, tính chất, 
ứng dụng của hợp chất đồng (I) Fluoro-
7,7,8,8-Tetracyanoquinomidimethane 
(CuTCNQF)

Đinh Thị Sen
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

185 28167
Tổng hợp xúc tác VPO ứng dụng trong 
phản ứng oxi hóa chọn lọc hydrocacbon nhẹ

Nguyễn Thị Phương Yến
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Hóa hữu 
cơ

186 28122
Nghiên cứu chiết tách chất màu từ hạt cau 
và ứng dụng nhuộm vải tơ tằm

Huỳnh Thị Hồng Mỹ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

187 28119
Nghiên cứu chiết tách chất màu từ nụ hoa 
hòe và ứng dụng nhuộm vải tơ tằm ở Quảng 
Nam

Đào Thị Ngọc Sương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

188 28124
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất tinh khiết của lá 
cây mơ tam thể (Paederia scandens)

Lê Phương Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

189 28123

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất tinh khiết trong 
dịch chiết của thân cây cẩu tích (Cibotium 
Barometz) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Huỳnh Thị Lệ Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

190 28120

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất từ cây Đại tướng 
quân hoa trắng (Crinum asiaticum L.) trồng 
tại Đà Nẵng

Lê Lê
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

191 28125

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập một số dịch chiết trong 
thân và rễ cây Ngò ôm (Limnophila 
chinensis)

Nguyễn Thạch Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

192 28126

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học, hoạt tính sinh học và phân lập 
phân đoạn các chất có trong dịch chiết của 
cây thầu dầu (Ricinus communis) tại Quảng 
Nam

Nguyễn Thị Thùy Hương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ



193 28129
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe3O4 
đính chitosan từ dịch chiết từ lá ổi và ứng 
dụng làm chất mang curcumin

Trần Thị Dạ Nguyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

194 28128
Tổng hợp oxit kim loại dựa trên cơ sở oxit 
mangan, làm chất xúc tác cho phản ứng oxi 
hóa toluene

Võ Thị Hồng Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

195 28127
Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác 
của vật liệu lai Ag/CuTCNQF

Trần Văn Tường
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Hóa hữu 
cơ

196 50053
Khảo sát tính chất kỵ nước của graphene 
pha tạp Nitơ và Boron bằng lý thuyết phiếm 
hàm mật độ.

Nguyễn Văn Phương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
84 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Phạm Tấn 
Thi,PGS.TS. Giang Thị 
Kim Liên

197 50054

Nghiên cứu ảnh hưởng của lực phân tán 
London đến sự hấp phụ và phân hủy của 
methanol trên bề mặt kim loại Pt(111) bằng 
phương pháp tính toán hóa lượng tử

Nguyễn Thị Nguyệt Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
79 tr. ; 
TT: 26 tr

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Phạm Lê Minh Thông

198 50055
Nghiên cứu chế tạo nano lưỡng kim Cu/Ag 
bằng DC cao áp và thử khả năng diệt khuẩn

Hoàng Như Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
78 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

GS.TSKH. Nguyễn Đức 
Hùng

199 50056
Nghiên cứu chế tạo vật liệu xơ dừa biến 
tính để ứng dụng hấp phụ các ion kim loại 
Ni2+ và Pb2+ trong nước

Huỳnh Thị Hồng Phúc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
92 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Trần Mạnh Lục

200 50057
Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ quả măng 
cụt và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn 
kim loại

Đinh Thị Phụng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
92 tr. ; 
TT: 24 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

PGS.TS. Lê Tự Hải

201 50058

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất tinh khiết từ dịch 
chiết của cây Giảo cổ lam Gynostemma 
pentaphyllum ở núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng 
Nam

Đoàn Thị Kim Ngọc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
82 tr. ; 
TT: 20 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

GS.TS. Đào Hùng Cường

202 50059

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập chất tinh khiết từ dịch 
chiết của cỏ gấu biển (Cyperus stoloniferus 
Retz.)

Nguyễn Thị Phương Oanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
87 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

GS.TS. Đào Hùng Cường

203 50060
Nghiên cứu tạo lớp mạ tổ hợp Ni-Al2O3 
trên nền kim loại đồng bằng phương pháp 
điện hóa

Nguyễn Thị Cúc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
80 tr. ; 
TT: 24 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Vũ Thị Duyên

204 50061
Nghiên cứu tạo lớp mạ tổ hợp Ni-P-Al2O3 
trên nền thép CT3 bằng phương pháp mạ 
hóa học

Lê Ngọc Dung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
78 tr. ; 
TT: 20 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Vũ Thị Duyên



205 50062
Nghiên cứu tổng hợp graphene từ graphite 
và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ xanh 
metylen trong nước

Trương Ngọc Sang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
84 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Lê Minh Đức

206 50063
Nghiên cứu tổng hợp nano vàng từ dung 
dịch HAuCl4 bằng dịch chiết tách từ lá chè 
xanh

Cao Nguyễn Thùy Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
88 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

PGS.TS. Lê Tự Hải

207 50064
Nghiên cứu vật liệu axit humic biến tính để 
ứng dụng hấp phụ Cu2+, Pb2+ trong dung 
dịch nước

Hồ Thị Kim Liên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
92 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Trần Mạnh Lục

208 50065
Tổng hợp nano ZnO pha tạp Cu và ứng 
dụng xử lý Rhodamin B và Phenol trong 
môi trường nước

Trương Thị Phượng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
75 tr. ; 
26 tr.

Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Đinh Văn Tạc

209 61564

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe2O3 lập 
phương xốp và ứng dụng trong xử lý xanh 
methylen và rhodamine B trong môi trường 
nước

Bùi Thị Thanh Hà
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 75 tr
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. Võ Thắng 
Nguyên,TS. Vũ Thị Duyên

210 61158
NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC 
GC BẰNG VẬT LIỆU ZIF-67/rGO XÁC 
ĐỊNH MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG

NGUYỄN THỊ THY 
NGA

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 97 tr.
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. VÕ THẮNG 
NGUYÊN

211 61160

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THU NHẬN 
CAO DƯỢC LIỆU TỪ CÂY ARALIA 
ARMATA THUỘC CHI HỌ NHÂN SÂM 
(ARALIACEAE)

PHAN NGUYỄN 
PHƯƠNG THẢO

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 105 tr.
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

PGS.TS. GIANG THỊ 
KIM LIÊN

212 61157

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CHẤT 
MÀU TỪ QUẢ DÀNH DÀNH VÀ ỨNG 
DỤNG TRONG NHUỘM VẢI TƠ TẰM 
QUẢNG NAM

LÊ THỊ PHƯỢNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 89 tr.
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

PGS.TS. LÊ TỰ HẢI

213 61163
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ MỘT SỐ ION 
KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC 
BẰNG VẬT LIỆU ZIF-67/rGO

TRƯƠNG THỊ THÙY 
LINH

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 73
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. ĐINH VĂN TẠC

214 61161

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG 
OXI HÓA CỦA EDARAVON VÀ DẪN 
XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA 
TÍNH TOÁN

TRẦN THỊ YẾN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 93 tr.
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. TRẦN ĐỨC 
MẠNH,TS. VÕ VĂN 
QUÂN



215 61162

NGHIÊN CỨU NHUỘM VẢI TỔNG 
HỢP (50% TƠ TẰM + 50% POLYESTE) 
BẰNG CHẤT MÀU CHIẾT TÁCH TỪ 
NỤ HOA HÒE VÀ HẠT CAU

TRƯƠNG NGỌC 
THẠCH

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 75 tr.
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

PGS.TS. LÊ TỰ HẢI

216 61159

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT SẮT 
TỪ TRÊN NỀN GRAPHEN OXIT DẠNG 
KHỬ VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH ĐIỆN 
HÓA MỘT SỐ ION KIM LOẠI TRONG 
MÔI TRƯỜNG NƯỚC

PHẠM KHẮC MINH 
CÔNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 74 tr.
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

TS. VŨ THỊ DUYÊN

217 49868

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến tính bề mặt 
Graphen oxit bằng chất liên diện Silane đến 
tính chất nhiệt và cơ học của 
Nanocomposite trên nền nhựa Epoxy

Đỗ Phú Long
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 83
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Lê Minh Đức

218 49875
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 
đến quá trình tổng hợp CuTCNQ và ứng 
dụng của nó

Nguyễn Thị Yến
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 109
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Võ Thắng Nguyên

219 49876
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình chiết xuất cao dược liệu từ hoa Đủ đủ 
đực

Trần Thị Ánh Nương
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 81
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Giang Thị Kim Liên

220 49866
Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ vỏ lạc/ 
Fe3O4 để xử lý xanh Methylen và Metyl da 
cam

Đặng Thị Mỹ Huệ
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 108
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Đinh Văn Tạc

221 49871
Nghiên cứu chiết tách dịch màu từ hạt Điều 
nhuộm và ứng dụng nhuộm vải tơ tằm ở 
Quảng Nam.

Mai Thị Trúc
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 98
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Lê Tự Hải

222 49873
Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần 
hóa học và ứng dụng phẩm màu hoa đậu 
biếc

Nguyễn Lê Trà My
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 100
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Đào Hùng Cường

223 49874
Nghiên cứu chiết tách, tinh chế và định 
lượng Acid Ferulic ở rễ cây Đương quy ở 
huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 104
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Bùi Xuân Vững

224 49870
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập phân đoạn một số cấu 
tử chính của sâm Đại hành tỉnh Quảng Nam.

Mai Thị Thu Hà
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 149
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Trần Mạnh Lục

225 49872
Nghiên cứu khả năng hấp thụ và cơ chế 
phân hủy nước của chất xúc tác MoS2-Pt 
bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ

Ngô Lữ Thanh
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 77
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Phạm Lê Minh Thông



226 49865
Nghiên cứu tổng hợp Nano bạc từ dung 
dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết 
cây cỏ Bù xít và ứng dụng kháng khuẩn.

Đặng Thị Bích Thảo
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 117
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Vũ Thị Duyên

227 49867
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính 
xúc tác vật liệu lai AgTCNQ/CuTCNQ

Đinh Thị Thương
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 76
Luận văn Hóa lý 
thuyết & Hóa lý

Võ Thắng Nguyên

228 50066
Chính sách tôn giáo của thực dân Pháp ở 
Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1945

Phan Văn Khải
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
116 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Phương

229 50759

ĐỘI CÔNG TÁC CẤP XÃ Ở HUYỆN 
NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 
TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 
(1961-1975)

NGUYỄN THANH BÌNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2020
110 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trương Anh Thuận

230 50764
GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA ĐÀNG 
TRONG VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC 
PHƯƠNG TÂY THẾ KỶ XVII, XVIII

TRẦN THỊ MINH LỆ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2020
116 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trương Anh Thuận

231 50067
Kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh 
Quảng Nam (1997-2017)

Nguyễn Thị Tuyết Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
138 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trương Anh Thuận

232 50068
Kinh tế dịch vụ thành phố Đà Nẵng (1997-
2017)

Nguyễn Quốc Luật
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
146 tr. 
TT: 25 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Lưu Trang

233 50763
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CÁC HUYỆN 
ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG NAM 
(1997 - 2017)

NGUYỄN VĂN THI
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2020
136 tr. ; 
TT: 24 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trương Anh Thuận

234 50069
Phòng chống tệ nạn xã hội dưới Triều 
Nguyễn (1802-1883)

Trần Thị Mỹ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
120 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trương Anh Thuận

235 50070
Tiểu quốc Amaravati (từ thế kỉ II đến thế 
khỉ XIV)

Lê Văn Cường
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
160 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Phương

236 51036
CẢI CÁCH GIÁO DỤC CỦA THỰC 
DÂN PHÁP Ở THUỘC ĐỊA VIỆT NAM 
(1906 – 1939)

HỒ THỊ NGỌC HÀ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 118 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Đặng Văn 
Chương

237 50757
CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG Ở TỈNH 
QUẢNG NAM TRONG KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ (1965 - 1975)

LÊ MINH CHIẾN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
118 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Phương

238 50762
ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TAM KỲ 
TỈNH QUẢNG NAM (1997–2017)

NGUYỄN VĂN HỢI
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
142 tr. ; 
TT:  22 
tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Lưu Trang

239 50758
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH QUẢNG NAM (1965 - 1975)

LÊ NĂNG ĐÔNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
122 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Phương

240 50756
KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NAM TRÀ 
MY, TỈNH QUẢNG NAM (2003 – 2018)

HUỲNH VĂN TỊNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
146 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Lưu Trang



241 50755
KINH TẾ CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TÂY 
NAM TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 2017)

ĐỖ ĐỨC MẠNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
130 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Ngô Văn Hà

242 50760
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 
TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 
2017)

NGUYỄN THỊ HUỆ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
113 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. LƯU TRANG

243 51038
KINH TẾ HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH 
QUẢNG NAM (2008 - 2020)

LÊ THỊ VÂN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 136 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. LƯU TRANG

244 50761
KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TỈNH 
QUẢNG NAM (2003 – 2018)

NGUYỄN THỊ QUỲNH 
GIANG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
140 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. LƯU TRANG

245 51037
PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 
1997 – 2017

HOÀNG THỊ SƯƠNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 119 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. NGUYỄN DUY 
PHƯƠNG

246 51040
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CHĂM 
SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE DƯỚI TRIỀU 
NGUYỄN (1802 - 1885)

VÕ THẾ ANH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 122 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. NGUYỄN DUY 
PHƯƠNG

247 61579
Căn cứ tỉnh ủy Cà Mau trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 132 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Phương

248 61573
Giáo dục phổ thông huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum (1994 - 2020)

Đặng Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 126 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Phương

249 61164
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở CÁC 
HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 
(1997 – 2017)

CHU THỊ SÁU
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 119
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. LƯU TRANG

250 61165
HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN SÁCH Ở 
MIỀN BẮC VIỆT NAM (1954–1975)

NGUYỄN SỸ LONG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 126 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. TRƯƠNG ANH 
THUẬN

251 61583
Kinh tế nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu (1997 – 
2020)

Trần Bình Trọng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 123 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Phạm Đức Thuận

252 61166
LÀNG XÃ VEN SÔNG CẨM LỆ (ĐÀ 
NẴNG) TỪ THẾ KỈ XV ĐẾN CUỐI THẾ 
KỈ XIX

NGUYỄN THỊ MAI 
GIANG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 164 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. LÊ THỊ MAI

253 51039
LỰC LƯỢNG BIỆT ĐỘNG THÀNH PHỐ 
ĐÀ NẴNG TRONG KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1968 – 1975)

NGUYỄN VĂN THÀNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 114 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS NGUYỄN DUY 
PHƯƠNG

254 61584
Phong trào chống phá ấp chiến lược ở tỉnh 
Kon Tum (1961 – 1965)

Trần Thị Phượng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 123 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Minh Phương

255 61574
Quá trình đô thị hóa thành phố Cần Thơ từ 
năm 2004 đến năm 2020

Mai Nguyễn Thuy Thơ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 131 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Lưu Trang



256 61585
Quá trình phát triển của đạo công giáo ở 
tỉnh Kon Tum từ năm 1991 đến năm 2021 

Trần Thị Thu Hồng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 133 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Phương

257 61577
Vai trò của Việt Nam trong tổ chức 
ASEAN (1995 – 2020)

Nguyễn Thị Nhu Sa   
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 126 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Sang

258 61581
Kinh tế du lịch - dịch vụ huyện Kon Rẫy, 
tỉnh Kon Tum (2002 - 2020)

Nguyễn Thị Thúy
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 124 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Lưu Trang

259 61578
Kinh tế huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum từ 
1978 đến 2020

Nguyễn Thị Quyên
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 158 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

PGS.TS. Lưu Trang

260 61575
Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân 
tỉnh Trà Vinh trong kháng chiến chống Mĩ, 
cứu nước (1954 – 1975)

Ngô Hoàng Phúc
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 113 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trần Minh Thuận

261 61582
Quá trình đô thị hóa thị xã Thái Hòa, tỉnh 
Nghệ An (2007-2020)

Nguyễn Thị Xuân
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 146 tr.
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Trương Anh Thuận

262 61576

Quá trình Việt Nam đàm phán, kí kết Hiệp 
định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định 
bảo hộ đầu tư (IPA) với Liên minh Châu 
Âu (2010 - 2020)

Nguyễn Thị Hương
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 112
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Sang

263 61580
Sự tham gia của Việt Nam trong cộng đồng 
kinh tế ASEAN (2015 - 2020)

Nguyễn Thị Thảo Trang
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 121
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Sang

264 28306
Căn cứ liên khu ủy ban quán sự khu V 
(1959- 1969)

Nguyễn Khắc Điệp
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

265 28311
Chính sách tiến cử nhân tài dưới triều 
Nguyễn (1802 - 1884)

Phạm Đình Được
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

266 28309
Giáo dục phổ thông thành phố Đà Nẵng 
(1997-2017)

Hoàng Thị Thanh Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

267 28312
Kinh tế biển đảo Nam Trung Bộ dưới triều 
Nguyễn (1802-1884)

Nguyễn Thị Hương Giang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

268 28307 Kinh tế công nghiệp Đà Nẵng (1997-2017) Nguyễn Đình Tăng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

269 28314
Kinh tế nông nghiệp thành phố Đà Nẵng 
(1997-2017)

Trần Thị Huệ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

270 28313
Lịch sử Công đoàn tỉnh Quảng Nam (1997-
2017)

Phan Xuân Quang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

271 28308
Tổ chức chế tạo và quản lí sử dụng vũ khí 
dưới triều Nguyễn (1802-1883)

Nguyễn Ngọc Đoàn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam

272 28310
Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống 
thông tin liên lạc dưới triều Nguyễn (1802-
1883)

Nguyễn Thị Kim Hoa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Lịch sử 
Việt Nam



273 28378
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh trong dạy học chương “Nhiệt học” 
Vật lí 8 qua bài tập mở

Lê Thị Ngọc Thúy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

274 61182

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “NHIỆT 
HỌC” – VẬT LÍ 8 THEO MÔ HÌNH LỚP 
HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC 
SINH

PHAN NGUYỄN 
KHÁNH VÂN

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 159 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. DƯƠNG XUÂN 
QUÝ

275 50073
Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh trong dạy học phần “nhiệt học” – 
vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM

Nguyễn Đức Dũng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
115 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Quách Nguyễn Bảo 
Nguyên

276 50071

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh thông qua bài tập vật lý có nội 
dung thực tế trong dạy học chương “Chất 
rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” - Vật lý 10

Võ Thị Hạnh Dung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
156 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Lê Văn Giao

277 50074

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực 
tiễn cho học sinh qua sử dụng bài tập có nội 
dung thực tế trong dạy học chương Nhiệt 
học – Vật lí 6

Nguyễn Thị Lệ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
169 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Lê Văn Giao

278 50077
Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh 
trong dạy học chương “Dòng điện xoay 
chiều” Vật lí 12

Vũ Tuấn Anh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
162 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Huỳnh Trọng 
Dương

279 50078

Bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh 
trong dạy học chương “Điện tích - Điện 
trường” Vật lý 11 với sự hỗ trợ của bản đồ 
tư duy

Ngô Vũ Hoài Chân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
179 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Bảo 
Hoàng Thanh

280 50075

Bồi dưỡng năng lực thành tố tìm hiểu thế 
giới tự nhiên dưới góc độ Vật lý của học 
sinh thông qua tổ chức hoạt động trải 
nghiệm chủ đề Trái đất và Bầu trời trong 
dạy học Vật lý 11

Phan Thị Hoa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
158 tr. ; 
26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Quách Nguyễn Bảo 
Nguyên

281 50076
Bồi dưỡng năng lực thực hành vật lý cho 
học sinh trong dạy học chương "Chất khí" 
vật lý 10

Nguyễn Thị Kiều
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
89 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Lê Công Triêm

282 50079
Dạy học chủ đề "Thiết kế máy quay ly tâm 
để làm khô quần áo” theo định hướng giáo 
dục STEM

Lê Quang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
95 tr ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Dương Xuân Quý



283 50080
Dạy học chủ đề STEM "chế tạo máy bơm 
nước tiện ích" trong dạy học vật lý 10

Chung Quang Tùng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
127 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Dương Xuân Quý

284 50082

Dạy học chương “Dòng điện trong các môi 
trường” - Vật lý 11 theo định hướng phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề của học 
sinh với sự hỗ trợ của facebook

Nguyễn Thanh Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
122 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Lê Công 
Triêm,TS. Lê Thanh Huy

285 50083

Khai thác và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế chương “Tĩnh học vật rắn” vật lí 10 
theo hướng phát triển năng lực giải quyết 
vấn đề của học sinh.

Nguyễn Trần Phước
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
99 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. Đỗ Hương Trà

286 50084

Khai thác và sử dụng phần mềm Crocodile 
Physics và Optics Mini trong dạy học phần 
“Quang hình học” – Vật lí 11 theo hướng 
phát triển năng lực tự học của học sinh

Nguyễn Thị Thúy An
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
163 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Lê Thanh Huy

287 50085

Khai thác và sử dụng thí nghiệm trong dạy 
học chương “Cơ học” - Vật lí 8 theo hướng 
phát triển năng lực thực nghiệm của học 
sinh

Huỳnh Ngọc Huệ Hương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
175 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

288 50091

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp 
của học sinh thông qua tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong dạy học chương “Chất rắn 
và chất lỏng. Sự chuyển thể" Vật lý 10

Nguyễn Thị Diện
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
163 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Lê Thanh Huy

289 50090

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp 
cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong dạy học chương “Dòng 
điện trong các môi trường” - Vật lý 11

Hồ Gia Thái
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
131 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Phùng Việt Hải

290 50089

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp 
cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong dạy học chương Dòng 
điện xoay chiều - Vật lí 12

Trương Thị Nguyên Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
157 tr. ; 
26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Phùng Việt Hải

291 50086
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh trong dạy học chương “Cân bằng 
và chuyển động của vật rắn” Vật lí 10

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
181 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Phạm Thị Phú

292 50087
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh 
qua tổ chức dạy học nhóm chương “Động 
lực học chất điểm” Vật lí 10

SABAPHAY 
CHANTHAVONGSACK

Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
171 tr. ; 
26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Lê Văn Giáo



293 50092
Soạn thảo và sử dụng bài tập trong dạy học 
chương “Cơ học” Vật Lí 8 nhằm phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Đặng Thành Đạt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
116 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. Đỗ Hương Trà

294 50093

Sử dụng phối hợp các loại bài tập theo định 
hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề 
của học sinh trong dạy học chương “Động 
lực học chất điểm” Vật lý 10

Trần Thị Huyền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
151 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Thanh Hải

295 50096
Tổ chức dạy học chương “Cân bằng và 
chuyển động của vật rắn” – Vật lí 10 nhằm 
phát triển năng lực vật lí của học sinh.

Võ Thị Hương Duyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
151 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. Đỗ Hương Trà

296 50097
Tổ chức dạy học chương “Chất khí”– Vật lí 
10 theo định hướng giáo dục STEM.

Lê Thị Hoàng Diễm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
109 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Thanh Nga

297 50099
Tổ chức dạy học chương “Động lực học 
chất điểm” vật lý 10 theo định hướng phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Nguyễn Thị Mai
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
167 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Thanh Hải

298 50098
Tổ chức dạy học chương “Mắt. Các dụng 
cụ quang” - Vật Lý 11 theo định hướng 
giáo dục STEM.

Nguyễn Thị Mỹ Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
148 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Thanh Nga

299 50094
Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề “Áo 
phao xanh" trong dạy học vật lý 8 theo định 
hướng giáo dục STEM.

Đặng Thanh Phước
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
88 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Quang Linh

300 50095

Thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề 
STEM phần cơ học - vật lý 8 theo hướng 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh.

Phạm Mỹ Thuận
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
117 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Quang Linh

301 50770

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “THIẾT KẾ HỆ 
THỐNG ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ẨM KHÔNG 
KHÍ TRONG PHÒNG” THEO ĐỊNH 
HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

HUỲNH MAI THUẬN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
104 tr. ; 
TT: 28 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Dương Xuân Quý

302 50768

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG 
KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO 
HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ 
DỤNG BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH TRONG 
DẠY HỌC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG” 
VẬT LÝ 11.

ĐỒNG THỊ PHÚC
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
141 tr. ; 
TT: 21 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Thanh Hải



303 50773

XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỰ 
HỌC CHƯƠNG “ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN 
TRƯỜNG” - VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC 
SINH

MAI THỊ SANG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
152 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

304 61178

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỊNH 
HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC 
SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT 
ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM TRONG 
DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ “VẬT LÍ VỚI 
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” – 
VẬT LÍ 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

NGUYỄN THỊ THỌ
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 121 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN THANH 
NGA

305 61176

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỊNH 
HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC 
SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT 
ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM TRONG 
DẠY HỌC NỘI DUNG “KHÍ LÍ 
TƯỞNG” - VẬT LÍ LỚP 12 (CT GDPT 
2018)

NGUYỄN THỊ MINH 
PHƯỢNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 141 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN THANH 
NGA

306 61189

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh thông qua sử dụng bài tập có nội 
dung thực tế trong dạy học một số kiến thức 
phần nhiệt học vật lí 10

VÕ THỊ KHÁNH LY
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 148 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN THANH 
HẢI

307 61173

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY 
HỌC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH 
SÁNG” – VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH 
HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

NGÔ THỊ THÙY TRANG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 147 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. LÊ THANH HUY

308 61175

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC 
CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC THEO 
TRẠM CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG 
CÁC MÔI TRƯỜNG” - VẬT LÍ 11

NGUYỄN THỊ KIỀU 
HẠNH

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 177 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. LÊ VĂN GIÁO

309 61195

Phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho 
học sinh trong dạy học phần lực và chuyển 
động – khoa học tự nhiên 6 theo định 
hướng giáo dục Stem

Nguyễn Thụy Thủy Tiên
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 121 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. LÊ THANH HUY



310 61185
Phát triển năng lực tự học của học sinh với 
sự hỗ trợ của trò chơi trực tuyến trong dạy 
học chương nhiệt học - vật lí 6

PHAN THỊ TUYẾT 
NGÂN

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 117 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. LÊ THANH HUY

311 61186

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn cho học sinh thông qua sử dụng 
bài tập có nội dung thực tế trong dạy học 
chương “cảm ứng điện từ” – vật lý 11

TRẦN MINH TRIẾT
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 172 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN THANH 
HẢI

312 61188

Soạn thảo và sử dụng bài tập gắn với định 
hướng nghề trong dạy học chương “động 
lực học chất điểm” vật lí 10 nhằm bồi 
dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vật lí 
vào thực tiễn của học sinh

VÕ NHƯ QUỲNH
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 138 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ

313 61181

SOẠN THẢO VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP 
GẮN VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ 
TRONG DẠY HỌC PHẦN “DÒNG 
ĐIỆN, MẠCH ĐIỆN” VẬT LÍ 11 NHẰM 
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC VẬN DỤNG 
KIẾN THỨC VẬT LÍ VÀO THỰC TIỄN 
CỦA HỌC SINH (CT GDPT 2018)

PHẠM VĂN HẢI
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 128 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ

314 61171

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ 
“PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI” - 
VẬT LÍ LỚP 12 (CT GDPT 2018) THEO 
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

LƯƠNG THỊ MỸ LY
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 149 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. DƯƠNG XUÂN 
QUÝ

315 61168

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “VẬT LÍ 
NHIỆT” - VẬT LÍ LỚP 12 (CT GDPT 
2018) THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC 
STEM

ĐỖ THỊ TUYẾT
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 116 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. DƯƠNG XUÂN 
QUÝ

316 61183

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG "KHÚC 
XẠ ÁNH SÁNG" - VẬT LÍ 11 THEO MÔ 
HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA 
HỌC SINH

PHAN THỊ ANH TUẤN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 180 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

317 61196
Tổ chức dạy học chương “cơ học” – vật lí 8 
theo định hướng giáo dục Stem

PHẠM VĂN THÀNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 135 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. PHÙNG VIỆT HẢI



318 61167

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO 
ĐỘNG CƠ” VẬT LÝ 12 NHẰM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN 
ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

ĐINH NGỌC THIỆN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 176 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN VĂN 
GIANG

319 61184

Tổ chức dạy học chương “dao động điều 
hòa” - vật lí 12 theo mô hình lớp học đảo 
ngược nhằm phát triển năng lực vật lí của 
học sinh

PHAN THỊ DIỆP
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 207 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

320 61170
TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG 
ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÍ 11 THEO 
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

HUỲNH THỊ HỒNG 
THẮM

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 161 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS PHÙNG VIỆT HẢI

321 61177

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “KHÚC 
XẠ ÁNH SÁNG” - VẬT LÍ 11 NHẰM 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÍ CỦA 
HỌC SINH

NGUYỄN THỊ SANG 
TÀI

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. PHÙNG VIỆT HẢI

322 61190

Tổ chức dạy học chương “mắt. Các dụng cụ 
quang” vật lí 11 theo mô hình lớp học đảo 
ngược nhằm phát triển năng lực tự học của 
học sinh

VÕ THỊ PHI
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 186 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

323 61179

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG 
“QUANG HỌC” VẬT LÍ 7 THEO MÔ 
HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA 
HỌC SINH

NGUYỄN THỊ XUÂN 
TÍN

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

324 61191

Tổ chức dạy học chương “sóng cơ và sóng 
âm” - vật lí 12 theo mô hình blended - 
learning nhằm phát triển năng lực tự học 
cho học sinh

NGUYỄN ĐĂNG 
HƯƠNG LAN

Trường Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng

2022 205 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

325 61200
Tổ chức dạy học nội dung cân bằng và 
chuyển động của vật rắn - vật lí 10 gắn với 
định hướng nghề

NGUYỄN THỊ DIỆN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 116 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ

326 61197
Tổ chức dạy học Stem chủ đề "âm học” 
chương trình khoa học tự nhiên lớp 7

PHAN MINH HUYÊN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 122
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. DƯƠNG XUÂN 
QUÝ

327 61172
TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ 
“LỰC” – KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

NGÔ THỊ LÀNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 146 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. DƯƠNG XUÂN 
QUÝ



328 61198
Tổ chức dạy học Stem chủ đề “năng lượng” 
- khoa học tự nhiên 6

VÕ THỊ ĐÔNG TRÚC
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. ĐỖ HƯƠNG TRÀ

329 61169

TỔ CHỨC DẠY HỌC TÌM TÒI KHÁM 
PHÁ CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ 
CUỘC SỐNG” - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
6 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH

ĐINH THỊ KIM 
PHƯƠNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 115 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN THỊ 
THUẦN

330 61201
Tổ chức dạy học trải nghiệm chương “cảm 
ứng điện từ” vật lí 11 nhằm phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề của học sinh

TRẦN THỊ ÁNH LY
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 168 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS ĐỖ HƯƠNG TRÀ

331 61199

Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “vật 
lí với giáo dục bảo vệ môi trường” theo 
định hướng bồi dưỡng năng lực tìm hiểu thế 
giới tự nhiên dưới góc độ vật lí

VÕ THỊ THÙY LIÊN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 147 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS QUÁCH NGUYỄN 
BẢO NGUYÊN

332 61180

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
QUA DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MỘT 
SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "ĐIỆN HỌC" 
VẬT LÍ 7 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH

PHẠM NGỌC THÍCH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 118 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. LÊ VĂN GIÁO

333 61193
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học chương “chất khí” - vật lí 10 theo định 
hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề

NGUYỄN THỊ BAN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Quách Nguyễn Bảo 
Nguyên

334 61187

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học một số kiến thức chương “cảm ứng 
điện từ ” vật lí 11 nhằm phát triển năng lực 
giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

VÕ ĐOÀN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 110 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. PHÙNG VIỆT HẢI

335 61192

Vận dụng blended learning trong tổ chức 
dạy học chủ đề “một số lực trong thực tiễn” 
– chương trình vật lí 10 với sự hỗ trợ của 
facebook nhằm phát triển năng lực tự học 
của học sinh

NGUYỄN MẬU THẮNG
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. LÊ THANH HUY



336 61174

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ 
NỘI DUNG THỰC TIỄN TRONG DẠY 
HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO 
TOÀN” - VẬT LÍ 10 NHẰM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN 
THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC

NGUYỄN THỊ BÍCH 
HỒNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 162 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. NGUYỄN ANH 
THUẤN

337 61194

Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập điện tử 
theo hướng phát triển năng lực tự học của 
học sinh trong dạy học phần quang hình 
học vật lí 11

NGUYỄN THỊ HỒNG 
NGỌC

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 173 tr.
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. LÊ VĂN GIÁO

338 28331
Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trung 
học cơ sở thông qua chủ đề tích hợp “Khám 
phá cơ thể của em”

Lê Văn Đức
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

339 28339

Khai thác và sử dụng thí nghiệm trong dạy 
học phần “Quang hình học” vật lý 11 theo 
định hướng phát triển năng lực giải quyết 
vấn đề của học sinh

Phan Liễn
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

340 28349

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học 
sinh trong dạy học chương: “Mắt. Các dụng 
cụ quang ” - Vật lý 11 trung học phổ thông 
theo hướng tăng cường ứng dụng kỹ thuật 
và đời sống.

Nguyễn Thị Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

341 28375

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại 
khóa về các ứng dụng kỹ thuật của vật lý 
thuộc chương “Chất khí”-vật lý 10

Lê Vũ Thái Sơn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

342 28345

Phát triển năng lực hợp tác của học sinh 
qua dạy học nhóm có sử dụng thí nghiệm 
học sinh trong dạy học chương “Nhiệt học” 
- Vật lí 6

Đinh Thị Nguyệt Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

343 28352

Phát triển năng lực hợp tác của học sinh 
qua dạy học nhóm có sử dụng thí nghiệm 
học sinh trong dạy học phần “Quang hình 
học” - Vật lí 11

Phạm Thị Y Lan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

344 28332

Phát triển năng lực tư duy vật lý cho học 
sinh thông qua việc sử dụng bài tập định 
tính trong dạy học chương “Các định luật 
bảo toàn” Vật lý 10

Lại Thanh Hải
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý



345 28334
Phát triển năng lực thực hành cho học sinh 
trong dạy học phần “Quang hình học” Vật 
lí 11 qua thí nghiệm học sinh

Trần Lê Ngọc Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

346 28366

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong 
dạy học chương “Cân bằng và chuyển động 
của vật rắn” – Vật lí 10 THPT theo hướng 
phát huy tính tích cực của học sinh

Phạm Thị Mỹ Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

347 28350

Tổ chức các hoạt động học tập trong dạy 
học chương dòng điện không đổi – Vật lý 
11 nhằm phát triển năng lực vật lý của học 
sinh.

Lê Trần Nguyệt Vi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

348 28360

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học các kiến thức chương “Cảm 
ứng điện từ” Vật lý 11 nhằm giáo dục định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh

Lê Thị Phương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

349 28353

Tổ chức dạy học các kiến thức chương 
“Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể" Vật 
lý 10 nhằm bồi dưỡng năng lực sáng tạo 
của học sinh”

Trần Thị Ái Trinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

350 28338
Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nước và 
sự sống” theo hướng phát triển năng lực 
của học sinh Trung học cơ sở

Phan Quang Mạnh
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

351 28373
Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Stem 
"Máy phát điện" ở trường trung học phổ 
thông

Hồ Thị Thùy Dung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

352 28351
Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp STEM 
“Khoa học về những cây cầu” ở trường 
trung học phổ thông.

Thái Duy Vũ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

353 28333
Tổ chức dạy học chương “Động lực học 
chất điểm” Vật Lí 10 THPT theo hướng 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Trần Thị Bích Ngọc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

354 28342
Tổ chức dạy học chương “Tĩnh học vật rắn” 
- Vật lý 10 nâng cao theo hướng phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Nguyễn Tấn Xứng
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

355 28358
Tổ chức dạy học chương Cảm ứng điện từ 
Vật lý 11 theo hướng phát huy tính tích 
cực, tự lực của học sinh

Huỳnh Thị Thanh Hòa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý



356 28330

Tổ chức dạy học dự án các ứng dụng kỹ 
thuật của Vật lý về âm thanh theo hướng 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực 
tiễn của học sinh

Nguyễn Ngọc Trâm Kha
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

357 28335
Tổ chức dạy học dự án gắn với lĩnh vực y tế 
và chăm sóc sức khỏe thuộc chương trình 
vật lý 11

Trịnh Thị Ánh Tuyết
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

358 28371
Tổ chức dạy học hợp đồng chương “Mắt và 
các dụng cụ quang” Vật lí lớp 11

Hoàng Thị Huyền Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

359 28363
Tổ chức dạy học một số kiến thức chương 
“Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” - 
Vật lý 10 theo định hướng Stem

Nguyễn Thị Hạnh Quyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

360 28341

Tổ chức dạy học phần “Nhiệt học” – Vật lí 
10 THPT theo hướng vận dụng kiến thức 
vật lí vào thực tiễn thông qua bài tập định 
tính và câu hỏi thực tế

Nguyễn Thị Ánh Vi
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

361 28340
Tổ chức dạy học phân hóa trong dạy học 
các kiến thức về ứng dụng của vật lý trong 
kỹ thuật chương cảm ứng điện từ - vật lý 11

Nguyễn Thị Bích Huyền
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

362 28354

Tổ chức dạy học tích hợp giáo dục sử dụng 
an toàn tiết kiệm điện qua dạy học chương 
“Dòng điện xoay chiều” Vật lý 12 trung 
học phổ thông

Võ Văn Luật
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

363 28346
Tổ chức dạy học theo góc các ứng dụng kỹ 
thuật thuộc chương "Cảm ứng điện từ" Vật 
lý lớp 11

Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

364 28372

Tổ chức hoạt động dạy học chương “Cảm 
ứng điện từ” Vật Lý 11 Trung học phổ 
thông theo định hướng phát triển năng lực 
giải quyết vấn đề cho học sinh.

Kiều Thanh Hỷ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

365 28365

Tổ chức hoạt đông hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo chủ đề “Âm thanh” trong dạy học 
vật lí lớp 7 nhằm phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề thực tiễn của học sinh

Đỗ Thanh Hoàng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý



366 28364

Tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý về 
động học chất điểm theo hướng phát huy 
tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo 
của học sinh lớp 10 - Trung học phổ thông

Nguyễn Thị Thu Phượng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

367 28347
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học chủ đề Sự truyền nhiệt - Vật 
lí 8

Nguyễn Thị Thanh Xuân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

368 28367

Thiết kế hoạt động trải nghiệm và vận dụng 
vào dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - 
Vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực 
vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học 
sinh.

Trần Thị Nguyên Quí
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

369 28357

Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề “Các 
hiện tượng bề mặt chất lỏng” – Vật lí 10 
nhằm phát triển năng lực tự học của học 
sinh.

Nguyễn Thị Hồng Anh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

370 28344

Vận dụng B-Learning tổ chức dạy học 
chương “Các định luật bảo toàn”- Vật lí 10 
với sự hỗ trợ của mạng xã hội theo hướng 
phát triển năng lực tự học của học sinh.

Nguyễn Thị Huyền Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

371 28355

Vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải 
quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề của học sinh khi dạy học 
chương “Khúc xạ ánh sáng” – Vật lý 11

Nguyễn Thị Hoàng Lan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

372 28369

Xây dựng và sử dụng bài tập chương “Mắt 
và các dụng cụ quang” vật lý 11 theo định 
hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề 
thực tiễn của học sinh

Võ Thị Bích Liên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

373 28362

Xây dựng và sử dụng bài tập thực tế 
chương “Cảm ứng điện từ”- Vật lý 11 nhằm 
phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn của học sinh

Lê Thị Minh Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

374 28368

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập 
chương “Các định luật bảo toàn” Vật lý 10 
nhằm phát triển năng lực tư duy của học 
sinh

Phan Thị Kim Phượng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý



375 28361

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực 
tiễn trong dạy học chương “Từ trường” và 
“Hiện tượng cảm ứng điện từ” vật lí lớp 11 
theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho 
học sinh

Kiều Đỗ Ngọc Trinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

376 28356

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc 
nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
môn vật lí lớp 11 ở trường trung học phổ 
thông Huoy Xay, tỉnh Savannakhet (nước 
CHDCND Lào)

Thavone Sayavongsa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

377 28374

Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với 
phần mềm Coach trong dạy học chương 
“Dao động cơ” - Vật lí 12 theo hướng phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Ngô Thị Thảo Sương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

378 28343
Xây dựng và tổ chức dạy học “mắt” - Vật lí 
9 theo định hướng trải nghiệm sáng tạo

Võ Thị Sinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

379 28319
Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh trong dạy học các loại lực cơ học 
vật lí 10 thông qua sử dụng bài tập vật lí

Nguyễn Cao Viễn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

380 28337

Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông 
qua sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học 
chương “Các định luật bảo toàn” Vật lí 10 
THPT

Hoàng Thị Hiền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

381 28324

Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn thông qua sử dụng bài tập định 
tính trong dạy học phần “Nhiệt học” - vật lý 
10

Trình Ngọc Tương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

382 28359

Khai thác và sử dụng bài tập theo tiếp cận 
PISA chương “Cảm ứng điện từ”- Vật lý 11 
theo hướng phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức vào thực tiễn

Lê Minh Quang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

383 28323

Khai thác và sử dụng bài tập theo tiếp cận 
PISA trong dạy học chương “Dòng điện 
xoay chiều” Vật lí 12 định hướng phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Nguyễn Thành Danh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý



384 28370

Lựa chọn và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế trong dạy học chương “Các định 
luật bảo toàn” - Vật lý 10 theo định hướng 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh

Ngô Thị Ly Na
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

385 28348
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của 
học sinh trong dạy học chương “Các định 
luật bảo toàn” Vật Lí 10

Bùi Văn Quang Thông
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

386 28327

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh thông qua việc lựa chọn, xây dựng 
và sử dụng hệ thống bài tập phần "quang 
hình" - Vật lý 11 THPT

Phan Thanh Hoàng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

387 28376
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh trong dạy học chương “Nhiệt học” 
Vật lý 6

Lê Nguyễn Ngọc Minh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

388 28329
Sử dụng phần mềm Coach trong dạy học 
phần lực và chuyển động – Vật lý 10 khắc 
phục quan niệm sai lầm của học sinh

Trần Xuân Thiên Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

389 28320
Tổ chức dạy học chương "Các định luật bảo 
toàn" Vật lý 10 theo hướng phát triển năng 
lực thực nghiệm của học sinh

Nguyễn Đình Can
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

390 28325

Tổ chức dạy học chương “Cân bằng và 
chuyển động của vật rắn” vật lý 10 trung 
học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng 
lực vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn.

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

391 28317

Tổ chức dạy học chương “Chất khí” – Vật 
lý 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo 
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề 
của học sinh

Mai Xuân Tấn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

392 28318
Tổ chức dạy học STEM chủ đề “Kính 
quang học” Vật lý trung học cơ sở

Nguyễn Thanh Diễm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

393 28315
Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề "Nhiệt độ 
xung quanh ta" vật lý 6 theo hướng phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Lâm Bích Huy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý



394 28316

Xây dựng chương trình học phần “Thí 
nghiệm vật lý” theo tiếp cận CDIO nhằm 
phát triển năng lực thực nghiệm cho sinh 
viên

Lê Vũ Trường Sơn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

395 28377

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế chương “dòng điện không đổi” - vật 
lý 11 hướng phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức vật lý vào thực tiễn của học sinh

Cao Nữ Thùy Linh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

396 28321

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế phần "Chất lỏng, sự chuyển thể" - 
Vật lý 10 theo định hướng phát triển năng 
lực vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn

Nguyễn Phan Thụy Thanh 
Thảo

Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

397 28326

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế phần “Quang học” Vật lý 9 theo 
định hướng phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức vật lý vào thực tiễn của học sinh

Đinh Thị Như Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

398 28322
Xây dựng và sử dụng bài tập phần Điện học 
– Vật lý 9 theo định hướng phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh

Nguyễn Văn San
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

399 28328
Xây dựng và sử dụng bài tập vật lý chương 
"điện từ học" - vật lý 9 theo hướng đánh giá 
năng lực học sinh

Tống Phan Ngọc Châu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

400 50072
Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh trong dạy học chương "Động lực 
học chất điểm" Vật lí 10

Nguyễn Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
98 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Thanh Hải

401 50088

Phát triển năng lực tự học của học sinh 
trong dạy học chương “Chất khí” Vật lí 10 
thông qua hoạt động tự học ở nhà và trao 
đổi nhóm, thảo luận trên lớp.

Huỳnh Văn Long
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
124 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Phạm Xuân Quế

402 50100

Tổ chức dạy học chương “Động lực học 
chất điểm” – Vật lý 10 theo hướng phát 
triển năng lực tự học của học sinh với sự hỗ 
trợ của phần mềm Working Model.

Phạm Xuân Minh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
178 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Lê Thanh Huy

403 50101

Tổ chức dạy học phân hóa trong dạy học 
nội dung “Cân bằng vật rắn”- vật lý 10 
nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ vật lý 
cho học sinh

Nguyễn Thị Phương Loan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
101 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

GS.TS. Đỗ Hương Trà



404 50102
Tổ chức dạy học theo chủ đề chương "Sóng 
ánh sáng" - Vật lí 12 nhằm phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề của học sinh

Trịnh Thị Mỹ Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
184 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

405 50103

Tổ chức dạy học theo Góc chương “Chất 
rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể” Vật lí 10 
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề 
của học sinh.

Đặng Thị Thái Yến
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
163 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

406 50104
Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề 
“Khúc xạ ánh sáng” trong dạy học Vật lí 11

Nguyễn Hồng Hải Yến
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
122 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Dương Xuân Quý

407 50105
Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Xe 
đạp” trong dạy học chương cơ học – vật lí 8

Nguyễn Thị Thanh Nhiên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
102 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Dương Xuân Quý

408 50106

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ 
đề “Sử dụng năng lượng tiết kiệm” nhằm 
bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực 
tiễn cho học sinh lớp 9 THCS

Nguyễn Thị Cẩm Giang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
112 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Nguyễn Văn Giang

409 50107
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học chủ đề “mắt” - vật lí 11 theo 
định hướng giáo dục STEM

Lê Thành Vui
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
124 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Tưởng Duy Hải

410 50108

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học các kiến thức chương “Động lực học 
chất điểm” - Vật lý 10 theo hướng phát 
triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực 
tiễn cho học sinh

Nguyễn Thị Huyền Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
111 tr. ; 
TT : 22 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Tưởng Duy Hải

411 50109

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế chương “Dòng điện trong các môi 
trường” vật lí 11 nhằm phát triển năng lực 
vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho 
học sinh.

Ngô Thị Trường Giang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
135 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Phùng Việt Hải

412 50110

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế chương “Nhiệt học” - Vật lí 8 nhằm 
phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn của học sinh

Nguyễn Thị Kim Thoa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
168 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS. Phùng Việt Hải

413 50111

Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung 
thực tế trong dạy học phần “quang hình 
học”- vật lí 11 nhằm phát triển năng lực vật 
lí cho học sinh

Trần Công Cường
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
210 tr ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Bảo 
Hoàng Thanh



414 50112

Xây dựng và sử dụng bài tập theo định 
hướng PISA trong dạy học chương “Chất 
rắn và chất lỏng sự chuyển thể” vật lý 10 
nhằm phát triển năng lực vật lý của học 
sinh.

Nguyễn Tấn Việt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
163 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Bảo 
Hoàng Thanh

415 50113

Xây dựng và sử dụng bài tập theo định 
hướng PISA trong dạy học chương “Dòng 
điện trong các môi trường” - vật lý 11 nhằm 
phát triển năng lực vật lý của học sinh.

Phạm Nghiệp
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
172 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Bảo 
Hoàng Thanh

416 50114
Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học 
phần “Cân bằng của vật rắn” – Vật lí 10 
nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh

Nguyễn Thị Thu Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
166 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Văn 
Biên

417 50115

Xây dựng và sử dụng WebQuest trong dạy 
học phần Động lực học theo chương trình 
Vật lí mới nhằm phát triển năng lực tự chủ 
và tự học của học sinh.

Lê Thị Thu Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
161 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS. Nguyễn Văn 
Biên

418 50765

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH THÔNG QUA 
TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “SÓNG 
CƠ VÀ SÓNG ÂM” – VẬT LÍ 12 THEO 
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

BÙI ĐẶNG KHẮC HIẾU
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 191
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS NGUYỄN THANH 
NGA

419 50774

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP 
CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT 
ĐIỂM” – VẬT LÍ 10 NHẰM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC 
SINH

NGUYỄN THỊ BÍCH 
TRÂM

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 205
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

420 50782

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP 
VẬT LÝ CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT 
BẢO TOÀN” - VẬT LÍ 10 NHẰM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC VẬT LÝ CHO HỌC 
SINH NƯỚC CHDCND LÀO

SOULIPHONE 
VILAVONG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 110
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

PGS.TS NGUYỄN BẢO 
HOÀNG THANH

421 50779

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “KÍNH 
TIỀM VỌNG”- KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 
THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM 
TẠI NƯỚC CHDCND LÀO

PHOUKHAM 
KHAIKHAMPHITHOUN

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 102
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS PHÙNG VIỆT HẢI



422 50788

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG 
“QUANG HÌNH HỌC” VẬT LÝ 11 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC 
CỦA HỌC SINH NƯỚC CHDCND LÀO

VANNALITH 
XAYASITH

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 192
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS LÊ THANH HUY

423 50787

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG CHẤT 
KHÍ - VẬT LÍ 10 THEO HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA 
HỌC SINH

TRẦN THỊ KIM ANH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 138
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS NGUYỄN THANH 
HẢI

424 50776

TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ 
“MÁY NÂNG VẬT LÊN CAO” PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN 
ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 
LỚP 10

NGUYỄN THỊ TUYẾT 
MAI

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 100
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS Dương Xuân Qúy

425 50789

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC 
NỘI DUNG “GIỚI THIỆU CÁC LĨNH 
VỰC NGHIÊN CỨU TRONG VẬT LÝ 
HỌC” THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG 
NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

VÕ THỊ KIM NGỌC
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 182
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS TRẦN NGỌC CHẤT

426 50783

VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO 
NGƯỢC (FLIPPED CLASSROOM) 
TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG 
HÌNH HỌC - VẬT LÍ 11 PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

THÁI THỊ THUẬN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 220
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS Lê Thanh Huy

427 50766

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CÓ 
NỘI DUNG THỰC TIỄN TRONG DẠY 
HỌC PHẦN “QUANG HÌNH HỌC” - 
VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG 
LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ 
NĂNG ĐÃ HỌC

ĐINH VĂN TÚ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 187
Luận văn 
LL&PPDHBM vật 
lý

TS Nguyễn Anh Thuấn

428 61206
Ẩn dụ ý niệm về tình yêu lứa đôi trong ca 
dao người Việt

NGÔ THỊ THANH VIỆN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 162 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. LÊ ĐỨC LUẬN

429 61205
Ẩn dụ ý niệm về tình yêu trong thơ Lâm 
Thị Mỹ Dạ

LÊ HỒNG CHÍNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 118 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. TRẦN VĂN 
SÁNG

430 61203
Đặc điểm ngôn ngữ các bài “thời sự và bàn 
luận” trên báo Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 
2017

LÂM HOÀNG VY
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 164 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. BÙI TRỌNG 
NGOÃN



431 61202
Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết 
“Tây phương mỹ nhơn” của Huỳnh Thị Bảo 
Hòa

DƯƠNG VŨ QUỲNH 
MIÊN

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 117 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

TS. BÙI TRỌNG 
NGOÃN

432 61208
Đặc điểm ngôn ngữ nhân vật trong truyện 
ngắn của nhà văn Tô Hoài

PHẠM THỊ THANH 
TÂM

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 115 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. LÊ ĐỨC LUẬN

433 61204
Đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa địa danh 
huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

LÊ ANH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 119 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. LÊ ĐỨC LUẬN

434 61207
Ngôn ngữ đánh giá trong truyện ngắn Nam 
Cao dưới góc độ ngữ pháp chức năng hệ 
thống

NGUYỄN THÙY 
TUYẾT TÂM

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 142 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. TRẦN VĂN 
SÁNG

435 61209
Tín hiệu thẩm mỹ về màu sắc trong ca dao 
người Việt

TRẦN THỊ ANH VĂN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 131 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. LÊ ĐỨC LUẬN

436 51041

CÁC BIỂU THỨC CHIẾU VẬT CÓ TỪ 
“LỬA”, “SÓNG”, “HẠT GIỐNG”, “MẦM 
CÂY” TRONG THƠ THANH THẢO TỪ 
GÓC NHÌN KÝ HIỆU HỌC

NGUYỄN BÁ THANH 
HUYỀN

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 107 tr.
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS.TS. TRẦN VĂN 
SÁNG

437 28447
"Phấn thông vàng” của Xuân Diệu dưới góc 
nhìn phong cách học

Trần Thị Kim Xuyến
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

438 28409
Ẩn dụ tri nhận trong thơ Nguyễn Khoa 
Điềm

Trần Nguyễn Thùy Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

439 28457
Các biểu thức chiếu vật về người lính trong 
thơ kháng chiến

Nguyễn Thị Yến Nga
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

440 28416
Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của hệ thuật 
ngữ khoa học giáo dục tiếng Việt

Trương Thị Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

441 28407
Đặc điểm liên kết văn bản bài bình luận 
trên báo in báo Đà Nẵng

Đoàn Sơn Trung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

442 28414
Đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp của sinh viên 
(khảo sát ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại 
học Đà Nẵng)

Lê Thị Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

443 28455
Đặc điểm ngôn ngữ hợp đồng trong hoạt 
động giáo dục đào tạo tại trường Đại học 
Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Phạm Thị Thanh Mai
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

444 28415 Đặc điểm ngôn ngữ tiêu đề báo in Đà Nẵng Nguyễn Thị Xuân Duyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

445 28453
Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong chương 
trình phát thanh (thông qua tư liệu tại Đài 
TT – TH huyện Đại Lộc)

Trần Thị Bích Liễu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học



446 28458

Đặc điểm từ ngữ biểu thị vấn đề văn hóa xã 
hội trong các chương trình phát thanh của 
Đài Truyền thanh-Truyền hình Điện Bàn - 
Quảng Nam

Trần Ngọc Đức
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

447 28452
Đặc điểm từ ngữ các bài phóng sự trên Báo 
Quảng Nam

Võ Thị Như Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

448 28444
Đặc điểm từ ngữ quân sự mảng Quốc 
phòng - an ninh trên báo Quân đội nhân dân

Nguyễn Thị Ngân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

449 28448
Đặc điểm thuật ngữ phòng cháy chữa cháy 
tiếng Việt

Nguyễn Thị Hương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

450 28446 Hành vi ngôn ngữ trong kịch Lưu Quang Vũ Huỳnh Thị Diệu Hiền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

451 28411
Khảo sát lỗi chính tả của học sinh lớp 3 các 
trường tiểu học huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 
Nam

Nguyễn Thị Ngân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

452 28454
Khảo sát từ ngữ kinh tế trên báo tuổi trẻ 
online

Lữ Phúc Hoàng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

453 28449
Lỗi liên kết trong bài văn của học sinh lớp 
10 (Khảo sát tại trường THPT Phan Châu 
Trinh, TP Đà Nẵng)

Hồ Thị Hồng Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

454 28406
Nghĩa tình thái của phó từ đứng sau trong 
ngữ đoạn vị từ tiếng Việt và cách chuyển 
dịch chúng sang tiếng Anh

Châu Văn Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

455 28413
Những từ ngữ biểu thị người phụ nữ trong 
văn học trung đại Việt Nam

Nguyễn Thị Vân Anh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

456 28451 Phân tích diễn ngôn phóng sự Binh Nguyên Lê Nữ Hoàng Hân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

457 28410
Sự tiếp xúc tiếng Anh trong giao tiếp tiếng 
Việt của cộng đồng nhân viên du lịch tại Đà 
Nẵng

Phạm Nguyễn Đăng Luân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

458 28408
Từ ngữ Phật giáo trong văn học dân gian 
người Việt

Nguyễn Hoàng Phương 
Trinh

Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

459 28450
Vai trò của tiêu đề trong văn bản báo chí từ 
góc nhìn phân tích diễn ngôn (Khảo sát qua 
báo in Báo Quảng Nam)

Nguyễn Thanh Tuấn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Ngôn 
ngữ học

460 49879
Ẩn dụ ý niệm Miền "Sông nước" trong ca 
dao Nam Trung Bộ

Phan Thị Hoàng My
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 130
Luận văn Ngôn 
ngữ học

Trần Văn Sáng



461 49878
Hình tượng người phụ nữ trong thơ Lâm 
Thị Mỹ Dạ và thơ Ý Nhi dưới góc nhìn kí 
hiệu học

Nguyễn Thị Anh Phương
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 150
Luận văn Ngôn 
ngữ học

Trần Văn Sáng

462 49877 Tín hiệu thẩm mĩ trong Thơ Quang Dũng Hoàng Thị Linh Giang 2020 135
Luận văn Ngôn 
ngữ học

Lê Đức Luận

463 50800
HÀM NGÔN TRONG “DI CẢO THƠ - 
TẬP 2” CHẾ LAN VIÊN

NGUYỄN THỊ THẢO
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 230
Luận văn Ngôn 
ngữ học

PGS. TS BÙI TRỌNG 
NGOÃN

464 61210
Phép tính vi phân, tích phân và tính toán 
gần đúng

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 64 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. HOÀNG NHẬT QUY

465 50144
Phân loại và phương pháp giải bài toán đại 
số trong đào tạo đội tuyển IMO của Mỹ

Trần Thị Ngọc My
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
77 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phạm Quý Mười

466 50158
Ứng dụng phần mềm Maple cho bài toán 
tích phân đại số ma trận

Phan Thị Hồng Thắm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
59 tr. ; 
TT : 20 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Thị Thùy 
Dương

467 51042
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÁC ĐỊNH 
LÝ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH TRONG 
GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN

BÙI VĂN HIỀN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 106 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Trần Ngọc Khuê

468 50164
Đánh giá số chiều đại số đối với bề mặt 
đồng nhất affine dạng ống trong C3

Trần Hồng Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
54 tr. ; 
TT : 18 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Thị Thùy 
Dương

469 50127 Khai triển b-phân: phần nguyên và phần lẻ Trương Hồ Thiên Long
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
105 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Duy Thái Sơn

470 50128 Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan Đỗ Quang Toan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
96 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lương Quốc Tuyển

471 50132 Một số dạng toán về đại số tổ hợp Nguyễn Ngọc Hùng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
79 tr. ; 
TT : 20 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Ngọc Châu

472 50133
Một số phương pháp giải bài toán tối ưu phi 
tuyến có ràng buộc và ứng dụng

Nguyễn Thị Yến Phi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
66 tr. ; 
TT : 32 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phạm Quý Mười

473 50136
Một số ứng dụng của đại số tuyến tính 
trong kinh tế.

Lê Thị Khánh Linh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
95 tr. ; 
TT : 30 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Hoàng Nhật Quy



474 50137
Một số ứng dụng của định lí giá trị trung 
bình

Lê Nguyễn Hồng Lê
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
82 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hoàng Trí

475 50130
Mở rộng một số bài toán hình học phẳng 
sang hình học không gian

Nguyễn Thị Lệ Mỹ
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

2019
67 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Văn Dũng

476 50143 Nội suy đa thức và áp dụng Nguyễn Thị Minh Huệ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
82 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phan Đức Tuấn

477 50138 Nghiên cứu về hệ điều khiển và ứng dụng Chu Thị Thanh Hoài
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
70 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hải Trung

478 50139
Nghiên cứu về mô hình tuyến tính và ứng 
dụng

Trần Thị Diệu Linh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
65 tr. ; 
TT : 23 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hải Trung

479 50141
Nghiên cứu về phương trình sai phân cấp 
một và ứng dụng

Nguyễn Thị Thảo Phương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
80 tr. ; 
TT : 28 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hải Trung

480 50146
Phương pháp giải bài toán khoảng cách 
trong hình học không gian

Lê Thị Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
71 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Văn Dũng

481 50147
Phương pháp giải một số dạng toán cực trị 
hình học trong chương trình phổ thông

Mai Thị Thúy Kiều
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
77 tr. ; 
TT : 31 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Thành Chung

482 50149 Phương pháp giải toán xác suất Nguyễn Thị Loan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
74 tr. ; 
TT : 29 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Văn Dũng

483 50153
Toán tử khả nghịch suy rộng và áp dụng 
giải phương trình ma trận

Bùi Tấn Cao
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
74 tr. ; 
TT : 30 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phan Đức Tuấn

484 50157
Ứng dụng nguyên lý Dirichlet vào toán sơ 
cấp

Lê Thị Ngọc Trinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
76 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Ngọc Châu

485 50159
Ứng dụng phương pháp tối ưu giải bài toán 
hình học phổ thông

Trần Xuân Lợi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
88 tr. ; 
TT : 30 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Hoàng Quang Tuyến



486 50160
Ứng dụng phương trình tiếp tuyến và điều 
kiện tiếp xúc để sáng tạo và giải một số bài 
toán cơ bản

Vũ Thị Tường Minh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
71 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phạm Quý Mười

487 50161
Ứng dụng tính đơn điệu, tính liên tục của 
hàm số trong dãy số và phương trình hàm

Hoàng Văn Hoan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
79 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hoàng Trí

488 50806
BẤT ĐẲNG THỨC DẠNG OSTROWSKI 
VÀ ỨNG DỤNG

BÙI NGUYỄN KHÁNH 
HẰNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2020 58 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS PHAN ĐỨC TUẤN

489 50810
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ 
NHẤT VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

NGUYỄN THÚY HẰNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2020 72 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

PGS. TS. TRƯƠNG 
CÔNG QUỲNH

490 50126
Hình đa diện, hình cầu và các bài toán liên 
quan

Phạm Thị Kim Phúc
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
85 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Ngọc Châu

491 50129
Lượng giác hóa trong việc giải một số dạng 
toán trung học phổ thông

Phan Tường Vũ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
100 tr. ; 
TT : 22 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Văn Dũng

492 50131
Một số dạng toán về phép tính tích phân và 
ứng dụng

Đặng Tấn Khoa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
92 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Hoàng Nhật Quy

493 50134
Một số phương pháp tính giới hạn của dãy 
số

Vũ Thị Liễu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
94 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lương Quốc Tuyển

494 50135
Một số phương pháp tính tổng trong 
chương trình toán trung học phổ thông

Nguyễn Thị Hồng Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
69 tr. ; 
TT : 20 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hải Trung

495 50140
Nghiên cứu về một số phương pháp tìm 
nghiệm gần đúng của phương trình phi 
tuyến

Bùi Quang Cường
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
76 tr. ; 
TT : 28 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hải Trung

496 50142 Những dạng toán về đa thức một ẩn Trần Văn Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
77 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Cao Văn Nuôi

497 50145 Phép tính vi phân và một số ứng dụng Bùi Thị Uyên Linh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
105 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Hoàng Nhật Quy

498 50148
Phương pháp giải phương trình và bất 
phương trình vô tỉ

Lê Thanh Quang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
92 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lương Quốc Tuyển



499 50150
Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán 
về dãy số

Nguyễn Thị Lệ Thủy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
85 tr. ; 
TT : 32 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Thành Chung

500 50151 Phương trình hàm hai biến Dương Thị Nữ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
68 tr. ; 
TT : 29 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phạm Quý Mười

501 50152 Tam thức bậc hai và ứng dụng Nguyễn Thị Phương Hiền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
80 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lương Quốc Tuyển

502 50154
Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương 
trình và hệ phương trình

Ngô Hoài Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
103 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

PGS.TS. Trương Công 
Quỳnh

503 49894 Ứng dụng công thức Viète trong toán sơ cấp Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 72
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Nguyễn Ngọc Châu

504 50156
Ứng dụng của đa thức đối xứng trong một 
số bài toán phổ thông

Phù Trọng Hưng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
85 tr. ; 
TT : 28 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Trần Đức Thành

505 50155
Ứng dụng của lượng giác trong giải toán sơ 
cấp

Trương Thị Uyên Thơ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
96 tr. ; 
TT : 28 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Nguyễn Ngọc Châu

506 50162
Ứng dụng đạo hàm và tích phân trong một 
số bài toán kinh tế

Nguyễn Thanh Trung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 80 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Trần Đức Thành

507 50163
Về việc vận dụng một số kiến thức Giải tích 
toán học để giải các bài toán trong chương 
trình trung học phổ thông.

Đặng Duy Hoàng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
83 tr. ; 
TT : 27 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

PGS.TS. Trần Văn Ân

508 50614
BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY VÀ MỘT 
SỐ ỨNG DỤNG

Nguyễn Đức Tín
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 95 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

PGS. TS TRƯƠNG 
CÔNG QUỲNH

509 50616
CÁC HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VÀ 
MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Nguyễn Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 107 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. HOÀNG NHẬT QUY

510 50615
CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN 
NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

NGUYỄN THỊ TƯ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 79 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. TÔN THẤT TÚ

511 50612
LÝ THUYẾT ĐA THỨC MỘT BIẾN VÀ 
ỨNG DỤNG

HỒ THỊ KIỀU TRANG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 26
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Văn Dũng

512 50618
MỘT SỐ MỞ RỘNG CỦA HÀM LỐI VÀ 
ỨNG DỤNG

Võ Thị Ánh Ly
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 95 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phan Đức Tuấn

513 50613 PHÂN PHỐI NHỊ THỨC VÀ ỨNG DUNG Hồ Xuân Hương
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 80 tr.
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Tôn Thất Tú



514 50118 Các dạng tổng lũy thừa và áp dụng Đoàn Ngọc Vĩnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
67 tr. ; 
TT : 28 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lương Quốc Tuyển

515 50119 Các lớp môđun C4 Nguyễn Hồng Thạch
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
88 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

PGS.TS. Trương Công 
Quỳnh

516 50120 Các lớp môđun D4 Phan Phụng Tân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
88 tr. ; 
TT : 28 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

PGS.TS. Trương Công 
Quỳnh

517 50122
Giải phương trình bằng phương pháp bất 
đẳng thức

Nguyễn Văn Hùng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
86 tr. ; 
TT : 23 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lương Quốc Tuyển

518 50123 Hàm biến phức và một số ứng dụng Thân Kim Hoàn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
82 tr. ; 
TT : 29 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Hoàng Nhật Quy

519 50124 Hàm lồi và một số ứng dụng Võ Quang Hưng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
83 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phan Đức Tuấn

520 50125 Hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng Bùi Tấn Tài
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
77 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Hải Trung

521 50116 Bất đẳng thức hàm s-lồi Lê Cao Đồng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
71 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phan Đức Tuấn

522 50117 Bất đẳng thức Jordan và ứng dụng Nguyễn Thị Thúy Nương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
77 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Phan Đức Tuấn

523 50121 Cực trị của hàm số và ứng dụng Phan Thị Thanh Tuyến
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
88 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

TS. Lê Văn Dũng

524 28673
Áp dụng các định lý về giá trị trung bình để 
giải và sáng tạo một số bài toán sơ cấp

Nguyễn Minh Huy
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

525 28663
Chuỗi Fourier và ứng dụng giải bài toán 
truyền nhiệt

Tô Thị Thủy
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

526 28668 Dãy số, cấp số và một số bài toán liên quan Phùng Thị Hoàng Cúc
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

527 28671
Đại lượng vô cùng lớn, vô cùng bé và áp 
dụng

Nguyễn Thị Thu Hà
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp



528 28666
Góc định hướng và ứng dụng trong hình 
học phẳng

Phan Nguyễn Anh Khoa
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

529 28672
Hạt nhân và đẳng hóa trong phạm trù các vị 
nhóm

Bùi Như Thành Nhân
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

530 28661
Hệ phương trình sai phân tuyến tính và ứng 
dụng

Phạm Thị Huyền Trang
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

531 28676
Lý thuyết ổn định của hệ phương trình sai 
phân

Đinh Thị Bích Ngân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

532 28674
Ma trận khoảng và phương trình tuyến tính 
khoảng

Ngô Thị Diệu My
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

533 28675
Một số áp dụng của vô cùng bé và vô cùng 
lớn để giải các bài toán trong lý thuyết chuỗi

Lương Phan Diệu Thảo
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

534 28761 Một số phương pháp giải phương trình hàm. Keokhamphet Silapanya
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

535 28684
Một số phương pháp giải toán hình học 
không gian

Võ Trung Hiếu
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

536 28658
Phương pháp ẩn phụ trong giải phương 
trình, hệ phương trình và bất phương trình

Xoktilath Chanlanouvong
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

537 28685
Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán 
về dãy truy hồi

Lê Thị Thu Hiền
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

538 28667
Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán 
về tích phân xác định

Trần Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

539 28657
Phương pháp hình học trong việc giải một 
số lớp bài toán sơ cấp

Nguyễn Thị Thanh Dung
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

540 28665
Phương pháp tọa độ trong giải toán trung 
học phổ thông

Tiêu Thị Hồng Thủy
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

541 28662 Phương trình hồi quy Võ Thị Diệu Vy
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

542 28669
Ứng dụng đạo hàm tích phân vào giải các 
bài toán sơ cấp

Lê Sơn Trà
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

543 28660
Ứng dụng số phức để giải một số lớp bài 
toán sơ cấp

Nguyễn Thị Linh
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

544 49895
Áp dụng phương pháp xác suất để giải toán 
sơ cấp

Phan Quốc Khánh
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 66
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Văn Dũng

545 49881
Bài toán tính tích phân xác định bằng định 
nghĩa và một số vấn đề liên quan

Đinh Lý Mỹ Huệ
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 85
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Thị Hoài Thu,Nguyễn 
Thành Chung

546 49897
BẤT ĐẲNG THỨC HERMITE - 
HADAMARD VÀ ÁP DỤNG

Phan Thị Tuyết Ngân
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 56
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Phan Đức Tuấn



547 49885 Bất đẳng thức và cực trị trong hình học Lê Bảo Nhi
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 81
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Hoàng Trí,Lương 
Quốc Tuyển

548 49891
Các phương pháp giải toán xác suất trong 
chương trình phổ thông

Nguyễn Hoàng Việt
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 91
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Cao Văn Nuôi

549 49887 Cực trị hàm số và một số áp dụng Lê Thị Thanh Nhã
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư phạm

2020 69
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Hoàng Nhật Quy

550 49889
Một số tính chất của Hàm biến phân chính 
quy và ứng dụng

Lương Thị Mỹ Hạnh
Đại Học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư phạm

2020 76
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Văn Dũng

551 49884
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠI SỐ 
TRONG VIỆC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 
ĐA THỨC

Đinh Nữ Việt Trinh
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 73
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Thị Hoài Thu

552 49890
Phương pháp đổi biến và phương pháp 
giảm biến trong chứng minh bất đẳng thức

Nguyễn Đức Tuấn
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 76
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Trần Văn Ân

553 49896 Phương trình Hàm một biến Phan Thị Hồng Thắm
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 68
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Phạm Quý Mười

554 49883
Phương trình Phi-Ô-TÔ-NÔM cấp hai dạng 
sai phân và ứng dụng

Dương Văn Dũng
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 76
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Chử Văn Tiệp,Lê Hải 
Trung

555 49886
Phương trình sai phân tuyến tính và ứng 
dụng

Lê Quang Hoàng
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 98
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Hoàng Trí,Lê Hải 
Trung

556 49892 Phương trình vi phân cấp một và ứng dụng Nguyễn Từ Ngọc Châu
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 71
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Chử Văn Tiệp,Lê Hải 
Trung

557 49880 Phương trình vô đinh nghiệm nguyên Bùi Thị Kim Nhung
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 72
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Hoàng,Nguyễn Ngọc 
Châu

558 49893
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ ĐỂ 
GIẢI VÀ SÁNG TẠO MỘT SỐ BÀI 
TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG

Nguyễn Thị Duyến
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 74
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Lê Thị Hoài Thu,Nguyễn 
Thành Chung

559 49898
Tập mở suy rộng và tập đóng suy rộng 
trong không gian Tôpô

Trần Thị Hoài Quyên
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 63
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Hoàng Quang 
Tuyến,Lương Quốc Tuyển

560 49888
Ứng dụng phương pháp tam thức bậc hai 
vào các bài toán trung học phổ thông

Lê Thị Trà Linh
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 84
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Hoàng Quang 
Tuyến,Lương Quốc Tuyến

561 49882
Về một số phương pháp chứng minh bất 
đẳng thức và ứng dụng

Đinh Thanh Hồng
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 77
Luận văn Phương 
pháp toán sơ cấp

Trần Đức Thành

562 61349

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý bảo tồn san hô 
tại Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Sơn Trà 
(Đà Nẵng)

Hoàng Minh Thiên
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 143
Luận văn Quản lý 
tài nguyên môi 
trường

TS. Kiều Thị Kính



563 61352
Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô 
nhiễm vi nhựa (microplastics) ở sông Phú 
Lộc, thành phố Đà Nẵng

Trần Quốc Tuấn
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn Quản lý 
tài nguyên môi 
trường

PGS.TS. Võ Văn Minh

564 61350

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý loài chà vá chân 
xám (Pygathrix Cinerea) dựa vào cộng 
đồng tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Thu Thảo
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 98 tr.
Luận văn Quản lý 
tài nguyên môi 
trường

TS. Hà Thăng Long

565 61351

Nghiên cứu khả năng sử dụng các loài giáp 
xác chân chèo (Copepoda: Arthropoda) để 
giám sát chất lượng môi trường nước mặt ở 
một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam

Phạm Thị Phương
Trường Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng

2022 97 tr.
Luận văn Quản lý 
tài nguyên môi 
trường

TS. Nguyễn Thị Tường Vi

566 50659

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT 
SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI ĐẾN SỰ SINH 
TRƯỞNG VÀ TÍCH LUỸ 
ASTAXANTHIN Ở TẢO LỤC 
HAEMATOCOCCUS LACUSTRIS

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 
TRANG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
84 tr. ; 
TT: 30 tr.

Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Trịnh Đăng Mậu

567 50658

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH 
NGHI CỦA SÂM NGỌC LINH (Panax 
vietnamensis Ha et Grushv.) NHÂN 
GIỐNG BẰNG HỆ THỐNG NGẬP CHÌM 
TẠM THỜI TRONG ĐIỀU KIỆN VƯỜN 
ƯƠM

NGUYỄN PHÚC QUÂN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 73
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS Đinh Xuân Tú

568 50655

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ 
NITƠ, PHỐTPHO TRONG NƯỚC THẢI 
CHĂN NUÔI BẰNG SỰ KẾT HỢP GIỮA 
VI TẢO CHLORELLA VULGARIS VÀ 
VI KHUẨN AZOSPIRILLUM 
BRASILENSE

LÊ THỊ HƯƠNG LIÊN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
94 tr. ; 
TT: 45 tr.

Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. PHẠM THỊ MỸ

569 50657

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM 
SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG NẢY MẦM 
CỦA HẠT PHẤN SÂM NGỌC LINH 
(PANAX VIETNAMENSIS HA ET 
GRUSHV.)

LÊ VĂN KHOA
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
77 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. ĐINH XUÂN TÚ,TS. 
NGUYỄN MINH LÝ

570 50660
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO 
CÂY SACHI (PLUKENETIA 
VOLUBILIS L.)

TRỊNH THỊ THUYỀN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
91 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Võ Châu Tuấn



571 50656
NGHIÊN CỨU TẠO GIỐNG NẤM 
Cordyceps militaris BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP LAI BÀO TỬ ĐƠN

LÊ VĂN KIÊM
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 121
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS NGUYỄN MINH LÝ

572 50654

NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH 
THÀNH BIOFILM CỦA BACILLUS 
SUBTILIS ĐƯỢC PHÂN LẬP TRONG 
HỢP CHẤT POLYME NGOẠI BÀO

ĐINH HÀ THƯƠNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
107 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS NGUYỄN THỊ 
ĐÔNG PHƯƠNG

573 61365
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi 
trường đến đặc điểm sinh học của loài vi 
tảo lục Pediastrum SP.

Trần Thị Kiều Thảo
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 89 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Nguyễn Minh Lý

574 61364
Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự 
sinh trưởng và tích lũy β-Carotene ở vi tảo 
Dunaliella Salina

Nguyễn Thị Thiềm
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 79 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Trịnh Đặng Mậu

575 61361
Nghiên cứu chẩn đoán bệnh héo xanh do vi 
khuẩn Lelliottia Amnigena gây ra trên cây 
cà chua bằng chỉ thị phân tử

Bùi Thị Kim Cúc
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 88 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Nguyễn Minh Lý

576 61363
Nghiên cứu đặc tính chịu mặn của cây sa 
sâm nam (Launaea sarmentosa (Willd.) 
Sch.Bip. ex Kuntze)

Nguyễn Thị Thanh Trinh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 89 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Trần Quang Dần

577 61362
Nghiên cứu sản xuất cây giống hương thảo 
(Rosmarinus Officinalist L.) bằng kỹ thuật 
nuôi cấy mô

Đinh Thị Mỹ Nhung
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 80 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Võ Châu Tuấn

578 61650

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoáng nano 
đến sự sinh trưởng và khả năng tích lũy 
ASTANANTHIN của tảo 
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

Kiều Quốc Toàn
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 103
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Vũ Thị Bích Hậu

579 61651

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp 
BACTERIOCIN và kháng khuẩn gây bệnh 
đốm lá trên cây lúa của vi khuẩn 
BACILLUS SUBTILIS

Lê Thị Phương Dung
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 82 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Nguyễn Thị Đông 
Phương,TS. Phạm Thị Mỹ

580 61654
Nghiên cứu nuôi cấy Callus cây khôi nhung 
(Ardisia silvestris Pit.)

Trương Thị Linh Hà
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 77 tr
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Võ Châu Tuấn

581 61652
Nghiên cứu sản xuất cây giống khôi nhung 
(Ardisia silvestris Pit.) trong vườn ươm tại 
khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngô Thị Vân Hồng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 78 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Võ Châu Tuấn



582 61649

Nghiên cứu sản xuất cây giống lan kim 
tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) 
Lindl) nuôi cấy mô trong điều kiện vườn 
ươm tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Đào Thị Thảo
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 74
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Võ Châu Tuấn

583 61653
Nghiên cứu ứng dụng chủng B. 
Licheniformis TT01 trong xử lý phụ phẩm 
chăn nuôi chim cút

Nguyễn Thị Thu Bình
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 80 tr.
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. Đoàn Thị Vân

584 50661

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN 
LACCASE TỪ NẤM MỐC Fusarium 
oxysporum TRONG NẤM MEN Pichia 
pastoris VÀ ĐẶC ĐIỂM ENZYME TÁI 
TỔ HỢP

TRƯƠNG THỊ BÉ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 107
Luận văn Sinh học 
thực nghiệm

TS. NGUYỄN ĐỨC HUY

585 49922

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG 
KHUẨN VÀ KHÁNG VIÊM CỦA CAO 
CHIẾT LÁ CÂY THUỐC THƯỢNG 
(Phaeanthus vietnamensis Ban)

Nguyễn Thị Đông Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 94
Luận văn Sinh thái 
học

Bùi Thị Thơ

586 49923

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Cr 
TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM 
BẰNG VI TẢO CHLORELLA 
VULGARIS

Phan Văn Thuận
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 80
Luận văn Sinh thái 
học

Trịnh Đăng Mậu. TS.

587 50664

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ 
TRỒNG THỬ NGHIỆM CÂY HƯƠNG 
THẢO (ROSMARINUS OFFICINALIS 
L.) TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TẠI 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VÕ NGUYỄN QUỲNH 
TRANG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
110 tr. ; 
TT: 25 tr.

Luận văn Sinh thái 
học

TS. Trịnh Đăng Mậu

588 61117

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC 
VÀ PHÂN BỐ CỦA PHÂN LỚP GIÁP 
XÁC CHÂN CHÈO (COPEPODA) 
TRONG NƯỚC NGẦM TẠI MỘT SỐ 
HUYỆN MIỀN NÚI THUỘC TỈNH 
QUẢNG NAM

NGUYỄN CHÍ CÔNG
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 97 tr.
Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. VÕ VĂN MINH

589 61119
NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ CÁC LOÀI 
TẢO ĐỘC HẠI TẠI HÒN TRE, VỊNH 
NHA TRANG, KHÁNH HÒA

TRẦN THỊ KIM NGỌC
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 130 tr.
Luận văn Sinh thái 
học

TS. PHAN TẤN LƯỢM



590 61118

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ 
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA 
CÁC LOÀI DƠI (MAMMALIA: 
CHIROPTERA) TẠI KHU DANH 
THẮNG NGŨ HÀNH SƠN, ĐÀ NẴNG

NGUYỄN VĂN THẮNG
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 127
Luận văn Sinh thái 
học

TS. Vương Tân Tú

591 50201
Nghiên cứu thành phần loài và phân bố của 
các loài cá ở sông Trầu, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam

Bùi Xuân Tuấn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
129 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. Vũ Thị Phương 
Anh

592 50193

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố sinh 
thái đến sinh trưởng của cây Sachi 
(Plukenetia volubilis L.) trồng tại xã Hòa 
Khương huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng

Võ Trường Sơn
rường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
97 tr. TT 
: 26 tr.

Luận văn Sinh thái 
học

TS. Võ Châu Tuấn

593 50194
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự 
sinh trưởng của các loài cây trên băng xanh 
cản lửa tại thành phố Đà Nẵng

Ngô Ngọc Tân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
101 tr. ; 
TT : 23 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. Phạm Thị Kim 
Thoa

594 50198

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố 
các loài thực vật họ Kim giao 
(Podocarpaceae) tại Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng

Đặng Phước Hiếu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
94 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. Nguyễn Tấn 
Lê,PGS.TS. Đỗ Thu Hà

595 50197
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phục hồi sinh 
cảnh rừng nghèo tại khu bảo tồn thiên nhiên 
Sơn Trà, Đà Nẵng

Hồ Thị Phương Dung
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
94 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. Võ Văn Minh

596 50196
Đánh giá hiện trạng đa dạng san hô và đề 
xuất giải pháp bảo vệ tại khu vực Sơn Trà - 
Hải Vân, Đà Nẵng

Trịnh Việt Đức
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
90 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

TS. Kiều Thị Kính

597 50199
Nghiên cứu đa dạng Trùng bánh xe ở sinh 
cảnh cát khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam

Dương Quang Hưng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
106 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. Võ Văn Minh

598 50195

Nghiên cứu phân bố của cá Mú đen chấm 
nâu (Epinephelus coioides) trong các hệ 
sinh thái vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Hội 
An, Quảng Nam

Lê Như Hoa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
112 tr. ; 
TT : 24 
tr.

Luận văn Sinh thái 
học

TS. Nguyễn Thị Tường Vi

599 50200

Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân 
bố cá ở hạ lưu sông Cái, thành phố Nha 
Trang và đề xuất giải pháp sử dụng bền 
vững

Trần Công Thịnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 159 tr.
Luận văn Sinh thái 
học

PGS.TS. Võ Văn Phú



600 50662

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI 
CỦA LOÀI CHÀ VÁ CHÂN XÁM 
(PYGATHRIX CINEREA NADLER, 
1997) TẠI XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN 
NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

BÙI VĂN TUẤN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
137 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Sinh thái 
học

TS. Hà Thăng Long

601 50663

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI, 
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA THẰN 
LẰN CHÂN NGẮN (LYGOSOMA 
HARDWICKE & GRAY, 1827) Ở VÙNG 
VEN BIỂN CÁC TỈNH BÌNH THUẬN 
VÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÊ VĂN MẠNH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021
133 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Sinh thái 
học

TS. Nguyễn Ngọc 
Sang,TS. Phan Thị Hoa

602 29413

Ảnh hưởng của phân kali đến quá trình sinh 
trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất cây 
dưa lưới (Cucumis melo L.) trồng trong 
điều kiện sinh thái bán nhân tạo tại Đà 
Nẵng.

Bùi Đức Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

603 29403
Đa dạng sinh học ngành Trùng bánh xe 
(Rotifera) ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Trần Thị Tứ Ka
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

604 29388

Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố môi 
trường đến thành phần loài và đặc điểm 
phân bố động vật hai mảnh vỏ (Bivalvia), 
chân bụng (Gastropoda) tại sông Tranh, 
tỉnh Quảng Nam.

Đỗ Thị Tường Vi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

605 29414

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố sinh 
thái đến khả năng sinh trưởng của cây Ba 
kích (Morinda officinalis How) nuôi cấy 
mô trồng tại một số huyện miền núi của tỉnh 
Quảng Nam

Lê Kim Quang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

606 29404

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố sinh 
thái đến sinh trưởng, phát triển và chất 
lượng của nấm Vân Chi (Trametes 
versicolor) nuôi trồng tại Đà Nẵng.

Trần Thị Hà Anh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

607 29405

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố sinh 
thái đến sự sinh trưởng và phát triển của 
cây phúc bồn tử (Rubus idaeus) trồng tại 
huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học



608 29411

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sinh 
thái tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng đến đời sống cây cà tím 
(Solanum melongena L.) giống Thái Lan 
(Eggplant No1)

Nguyễn Thanh Bình
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

609 29399

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố 
sinh thái đến khả năng sinh trưởng của hai 
loài cây lan Cẩm báo (Hygrochilus parishii) 
và Thạch hộc tía (Dendrobium officinale 
Kimura et Migo) trong giai đoạn vườn ươm

Nguyễn Thị Hương Giang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

610 29410

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố 
sinh thái đến khả năng sinh trưởng của loài 
lan Gấm (Ludisia discolor (Ker-Gawl.) 
A.Rich.) nuôi cấy mô tại Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thu Hương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

611 29398

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 
môi trường đến thành phần loài và phân bố 
của lớp Giáp xác lớn (Crustacea: 
Malacostraca) ở sông Trường Giang tại 
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Thị Thu Hiền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

612 29393

Nghiên cứu các chủng vi nấm, vi khuẩn gây 
bệnh trên cây lạc (Arachis hypogaea L.) 
trong điều kiện sinh thái huyện Điện Bàn - 
Quảng Nam

Hoàng Ngọc Thanh Dung
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

613 29400
Nghiên cứu đặc điểm phân bố của bộ cá 
Vược (Perciformes) ở sông Bà Rén, tỉnh 
Quảng Nam

Vũ Thị Minh Huệ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

614 29412

Nghiên cứu giá trị dịch vụ hệ sinh thái dừa 
nước tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi & đề xuất các giải pháp 
quản lý.

Lê Anh Kiệt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

615 29389
Nghiên cứu hiện trạng đa dạng sinh học 
động vật thân mềm (Mollusca) ở sông 
Trường Giang, tỉnh Quảng Nam

Đặng Thị Thủy
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

616 29401
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện 
pháp bảo vệ, phục hồi hệ thực vật ngập mặn 
ở vùng cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng

Trương Thị Hiền Lương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học



617 29395

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cây 
hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum 
Thunb.) từ giống nuôi cấy mô trong điều 
kiện sinh thái xã Hòa Nhơn, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng

Hồ Thị Ngọc Diệp
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

618 29409

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát 
triển và năng suất của cây hạt Chia (Salvia 
hispanica L.) trồng trong điều kiện sinh thái 
tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Minh Tâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

619 29392

Nghiên cứu một số đặc điểm của quần thể 
khỉ vàng (Macaca mulatta) tại đảo hòn Lao, 
Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội 
An

Nguyễn Tài Thu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

620 29402
Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh của 
thảm thực vật rừng sau cháy tại huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Thu Thư
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

621 29408

Nghiên cứu một số nhân tố sinh thái ảnh 
hưởng đến khả năng sống sót của chim Yến 
hàng non (Aerodramus germani Oustalet, 
1876) tại quần đảo Cù Lao Chàm, tỉnh 
Quảng Nam

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

622 29406

Nghiên cứu sản xuất giống và trồng cây 
chuối đỏ Dacca (Musa acuminata) nuôi cấy 
mô trong điều kiện sinh thái của huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng

Tán Thị Nữ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

623 29391
Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi 
sinh vật sinh phytase trong một số loại đất 
tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Bùi Thị Nguyên Nữ
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

624 29394

Nghiên cứu tập tính sử dụng thức ăn của 
loài khỉ vàng Macaca Mulatta tại đảo Cù 
Lao Chàm, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao 
Chàm

Hồ Hải Sơn
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

625 29397
Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố 
của lưỡng cư ở Khu bảo tồn thiên nhiên 
Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thành Luân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học



626 29390

Nghiên cứu thành phần loài và vai trò chỉ 
thị môi trường của côn trùng nước (bộ Phù 
du, bộ Cánh úp, bộ Cánh lông) ở vùng Hải 
Vân, thành phố Đà Nẵng

Bùi Hữu Bình
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Sinh thái 
học

627 29505

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố 
sinh thái đến khả năng sinh trưởng và phát 
triển của giống mướp đắng xanh đen tại 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Mộng Thường
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Sinh thái 
học

628 29508

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố 
sinh thái đến sinh trưởng, phát triển của 
thực vật ngoại lai xâm hại tại khu bảo tồn 
thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, TP Đà Nẵng

Nguyễn Thị Ngọc Lâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Sinh thái 
học

629 29506
Nghiên cứu đa dạng sinh học tảo phù du ở 
một số thủy vực nước ngọt tại thành phố Đà 
Nẵng

Lâm Thị Hồng Ngát
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Sinh thái 
học

630 29509

Nghiên cứu đặc điểm phân bố của một số 
loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo 
tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, TP Đà 
Nẵng

Trần Trương Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Sinh thái 
học

631 29507

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát 
triển của một số giống cà chua trong điều 
kiện sinh thái tại huyện Hoà Vang, thành 
phố Đà Nẵng

Trần Thị Kiều Oanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Sinh thái 
học

632 50187
Hành vi bạo lực học đường của học sinh 
Trung học cơ sở quận Thanh Khê thành phố 
Đà Nẵng

Nguyễn Thị Phương Lai
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
130 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

PGS.TS. Phùng Đình Mẫn

633 50191
Kĩ năng tự quản lý cảm xúc của giáo viên 
tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành 
phố Đà Nẵng

Trần Thị Kim Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
149 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

TS. Lê Mỹ Dung

634 50185
Nghiên cứu hành vi thích ứng của trẻ rối 
loạn phổ tự kỷ tại thành phố Đà Nẵng

Phan Thị Như Hoài
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
123 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

635 50188
Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của học sinh 
trung học phổ thông quận Cẩm Lệ thành 
phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Luyến
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
158 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

636 50189
Nhận thức của học sinh trung học phổ 
thông thành phố Đà Nẵng về bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái

Mai Thị Hồng Khánh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
149 tr. ; 
TT : 23 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

TS. Nguỹn Thị Hằng 
Phương



637 50186
Nhận thức về sức khỏe tâm thần của học 
sinh THPT thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Phương Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
179 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

PGS. TS. Lê Quang Sơn

638 50192
Nhu cầu tham vấn tâm lý của phụ huynh trẻ 
khuyết tật trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng

Đỗ Thị Lam
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
124 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Tâm lý 
học

TS. Lê Mỹ Dung

639 50190

Ứng dụng liệu pháp giải quyết vấn đề hỗ trợ 
tâm lý cho học sinh trung học cơ sở 
(Nghiên cứu trên học sinh THCS quận Liên 
Chiểu - thành phố Đà Nẵng)

Trương Thị Hương Lan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
139 tr. ; 
TT: 26 tr.

Luận văn Tâm lý 
học

PGS.TS. Lê Quang 
Sơn,Lâm Tứ Trung

640 61123

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH 
VIÊN ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI VỀ VIỆC 
CHUẨN BỊ TÂM LÝ TRƯỚC HÔN 
NHÂN

TRẦN THỊ BÌNH
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 144 tr.
Luận văn Tâm lý 
học

TS. NGUYỄN THỊ 
TRÂM ANH

641 61120
NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN LO ÂU Ở 
HỌC SINH THPT THÀNH PHỐ ĐÀ 
NẴNG

ĐÀM THỊ QUẾ ANH
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 183 tr.
Luận văn Tâm lý 
học

PGS.TS. LÊ QUANG 
SƠN,TS. HỒ THỊ THÚY 
HẰNG

642 61124
NGHIÊN CỨU STRESS Ở HỌC SINH 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TP ĐÀ 
NẴNG

TRẦN THỊ MY NY
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 149 tr.
Luận văn Tâm lý 
học

TS. NGUYỄN THỊ 
HẰNG PHƯƠNG

643 61122

NGHIÊN CỨU TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA 
GIÁO VIÊN CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP 
SỚM VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA 
NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 156 tr.
Luận văn Tâm lý 
học

TS. LÊ MỸ DUNG

644 61121

NHU CẦU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỈNH 
QUẢNG NAM

ĐẶNG THỊ HỒNG 
SƯƠNG

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 192 tr.
Luận văn Tâm lý 
học

TS. HOÀNG THẾ HẢI

645 61127 BỀ MẶT ĐỒNG NHẤT TRONG R4
NGUYỄN THỊ BẢO 
TRÂN

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 47 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Nguyễn Thị Thùy 
Dương

646 61129

PHÉP CHIẾU VÀ ÁP DỤNG GIẢI BÀI 
TOÁN TÌM NGHIỆM CHUNG GIỮA 
ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN VÀ BÀI TOÁN 
BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN

TRẦN QUANG HUY
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 72 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. NGUYỄN ĐỨC 
HIỀN

647 61126
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRÊN 
THANG THỜI GIAN

NGUYỄN THỊ BẢO 
CHÂU

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 71 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. PHAN ĐỨC TUẤN



648 61128
TÍCH PHÂN ĐẠI SỐ MA TRẬN TRONG 
R4

PHẠM HUỲNH 
QUANG NHẬT

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 55 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

Nguyễn Thị Thùy Dương, 
TS.

649 50202
Mô hình toán trong lý thuyết phương trình 
vi phân

Huỳnh Thị Bảo Trâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
69 tr. ; 
TT : 25 
tr.

Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lê Hải Trung

650 50964
GIẢI THUẬT ĐIỂM GẦN KỀ LUÂN 
PHIÊN CHO BÀI TOÁN NGƯỢC PHI 
TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG

NGUYỄN SONG TOÀN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 68 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. PHẠM QUÝ MƯỜI

651 50965
HÀM BIẾN ĐỔI CHẬM VÀ MỘT SỐ 
ỨNG DỤNG

NGUYỄN TRẦN 
QUYỀN

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 75 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LÊ VĂN DŨNG

652 50956
HỘI TỤ THỐNG KÊ TRONG KHÔNG 
GIAN TOPO

HOÀNG TRUNG HIẾU
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 69 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LƯƠNG QUỐC 
TUYỂN

653 50959
MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT SỐ TÍNH 
CHẤT MẠNG TRONG KHÔNG GIAN 
TOPO

LÊ THỊ MINH LINH
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 65 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LƯƠNG QUỐC 
TUYỂN

654 50958
MỘT SỐ MÔ HÌNH SAI PHÂN TRONG 
KINH TẾ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

LÊ THỊ DIỆU THẢO
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 75 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LÊ HẢI TRUNG

655 50954
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LẶP CHO BÀI 
TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG

ĐOÀN THỊ HÀ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 56 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

PGS.TS. NGUYỄN 
THÀNH CHUNG

656 61659 Nguyên lý cực đại của hàm điều hòa dưới Khamkong Keomalaseng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 81 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Hoàng Nhật Quy

657 50955
PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN CỦA HÀM 
VECTƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

HỒ ANH ĐIỀN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 88 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Hoàng Nhật Quy

658 50970
PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM 
VECTƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

VŨ THỊ THÙY VÂN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 92 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. HOÀNG NHẬT QUY

659 50960

PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÓA THƯA 
CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ 
DẪN ĐIỆN TRONG CHỤP CẮT LỚP 
ĐIỆN TRỞ KHÁNG

MAI NGUYỄN MINH 
HOÀNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 67 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. PHẠM QUÝ MƯỜI

660 50963
PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÓA THƯA 
CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ 
KHUẾCH TÁN

NGUYỄN LÊ DUY 
KHANG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 68 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. PHẠM QUÝ MƯỜI

661 50961
PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC ĐA KÍCH 
THƯỚC

NGÔ THANH VŨ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 65
Luận văn Toán giải 
tích

TS. CHỬ VĂN TIỆP

662 50968
PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL ĐA KÍCH 
THƯỚC

TRƯƠNG THỊ MINH 
HOÀNG

Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 78 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. CHỬ VĂN TIỆP

663 50969
PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN HỆ SỐ 
HẰNG VÀ MỘT VÀI ỨNG DỤNG

VÕ THỊ HƯỜNG
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 71
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LÊ HẢI TRUNG



664 50962
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN 
TÍNH HỆ SỐ HẰNG VÀ MỘT VÀI ỨNG 
DỤNG

NGÔ THỊ ÁNH LY
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 67 TR.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LÊ HẢI TRUNG

665 50952
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRONG 
MẶT PHẲNG PHỨC VÀ ỨNG DỤNG

VÕ THỊ BÍCH NGỌC
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 88 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LÊ HẢI TRUNG

666 50967
TÍCH ĐỐI XỨNG CỦA KHÔNG GIAN 
METRIC SUY RỘNG

TRẦN THỊ ĐÀO
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 69 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LƯƠNG QUỐC 
TUYỂN

667 50966 TÍNH CHẤT CỦA ÁNH XẠ GIẢ - MỞ TRÀ THỊ THANH HOA
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 64 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LƯƠNG QUỐC 
TUYỂN

668 50957
TÍNH CHẤT CỦA ÁNH XẠ THƯƠNG-
DÃY

LÊ THỊ DIỆP
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 73 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LƯƠNG QUỐC 
TUYỂN

669 50953
TÍNH CHẤT CỦA DÃY I-HỘI TỤ 
TRONG KHÔNG GIAN TOPO

ĐẶNG PHẠM PHÚ AN
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 66 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. LƯƠNG QUỐC 
TUYỂN

670 61664 Topo Pixley-Roy Mixay Chantamad
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2021 69 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lương Quốc Tuyển

671 61655
Bài toán Dirichlet cho lớp hàm điều hòa 
trên đĩa trong mặt phẳng phức

Đặng Thị Thu Trang
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 67 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Hoàng Nhật Quy

672 61663
Các phép biến đổi Laplace và ứng dụng giải 
phương trình vi phân và mạch điện

Meunsathan Vadsana
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 84 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Nguyễn Trung Hiếu

673 61668 Một số quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng Nguyễn Thị Phương Lan
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 86 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

PGS.TS. Lê Văn Dũng

674 61657
Một số vấn đề cơ bản về không gian 
Sobolev

Hoàng Nguyễn Mỹ Anh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 78 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

PGS.TS. Nguyễn Thành 
Chung

675 61670
Phương pháp Armijo mở rộng giải bài toán 
cân bằng và ánh xạ giả co chặt

Phạm Thị Tiên
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 53 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Nguyễn Đức Hiền

676 61671
Phương pháp nhân tử Lagrange tăng cường 
cho bài toán tối ưu có điều kiện cho bởi 
phương trình

Phan Đức Tuấn
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 65 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Phạm Quý Mười

677 61660
Sự phân bố nghiệm và nghiệm số của 
phương trình đại số một ẩn

Lâm Quang Thuận
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 86 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Chử Văn Tiệp

678 61674
Ứng dụng bất đẳng thức Harnack nghiên 
cứu lớp hàm điều hòa dương trong C

Vương Thị Kim Cúc
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 71 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Hoàng Nhật Quy

679 61669
Ứng dụng Maple vào bài toán mô tả bề mặt 
đồng nhất trong R4

Phạm Thị Ánh Thảo
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 66
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Nguyễn Thị Thùy 
Dương

680 61662
Ứng dụng phương trình vi phân ngẫu nhiên 
trong toán tài chính

Lê Trung Khánh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 78 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lê Văn Dũng



681 61673
Xây dựng nguyên lý cực đại của hàm điều 
hoà dưới trên một số miền đặc biệt trong 
mặt phẳng phức

Vũ Thị Kim Phương
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 67 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Hoàng Nhật Quy

682 61665
Dáng điệu tiệm cận của nghiệm phương 
trình sai phân tuyến tính

Nguyễn Khánh My
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 77 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lê Hải Trung

683 61658 Mạng trên siêu không gian Pixley-Roy Huỳnh Thị Oanh Triều
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 65 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lương Quốc Tuyển

684 61672
Một số tiên đề tách trên siêu không gian 
Pixley-Roy

Phan Thị Quỳnh Như
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 76
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lương Quốc Tuyển

685 61661 Phép biến đổi Z và một vài ứng dụng Lê Thị Phương
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 68 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lê Hải Trung

686 61656
Phương trình - hệ phương trình tích phân 
tuyến tính Fredholm

Hà Duy Ninh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 74
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Phan Đức Tuấn

687 61666
Phương trình - hệ phương trình tích phân 
tuyến tính Volterra

Nguyễn Phước Trúc Linh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 86 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Phan Đức Tuấn

688 61667
Phương trình sai phân tuyến tính cấp cao và 
các vấn đề liên quan

Nguyễn Thị Anh Đài
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 87 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. Lê Hải Trung

689 50022
Phương pháp điểm gần kề để giải bài toán 
tối ưu

Huỳnh Thị Thanh Huyền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
67 tr. ; 
TT: 27 tr.

Luận văn Toán giải 
tích

TS. Phạm Quý Mười

690 61125
PHÉP BIẾN ĐỔI SUMUDU VÀ ỨNG 
DỤNG

ĐẶNG NGUYỄN HẠ 
GIANG

Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 64 tr.
Luận văn Toán giải 
tích

TS. PHAN ĐỨC TUẤN

691 29548
Chuỗi Fourier và ứng dụng cho bài toán 
dao động của sợi dây

Phạm Phước Huy
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

692 29538
Dưới vi phân của hàm Lipshitz trong không 
gian Banach

Nguyễn Mộng Khang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

693 29541 Hệ mô tả rời rạc và ứng dụng Lê Đức Hà
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

694 29543
Không gian sn-đối xứng với cs-mạng đếm 
được

Đinh Thị Phượng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

695 29539
Không gian với cs∗-mạng chính quy theo 
điểm và bài toán của Shou Lin

Huỳnh Quang Tâm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

696 29540 Một số đặc trưng của hàm lồi suy rộng Hoàng Tư Dương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

697 29544 Một số phản thí dụ trong Giải tích và Tôpô
Phommavong 
Chanthaphone

Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

698 29547
Một Vài Cơ Sở Và Khung Trong Không 
Gian Hilbert

Võ Thị Nga
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích



699 29545
Phép biến đổi Fourier trên nhóm hữu hạn 
và ứng dụng

Nguyễn Tấn Nguyện
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

700 29536
Phương pháp hàm phạt cho bài toán cực trị 
có điều kiện

Đoàn Thị Hoàng Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

701 29537
Phương pháp Newton nửa trơn trong chỉnh 
hóa thưa và ứng dụng

Đỗ Viết Lân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

702 29542
Phương pháp Runge-Kutta giải phương 
trình vi phân ngẫu nhiên

Hồ Thị Kim Ngân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Toán giải 
tích

703 29530 Bài toán quy hoạch toàn phương Trần Thị Ngọc Huyền
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

704 29528 Không gian metric TVS-nón Phan Thị Hân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

705 29529 Khung trong không gian Hilbert Tăng Tấn Đông
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

706 29520 Lý thuyết xếp hàng Lê Thị Tuyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

707 29525
Mối liên hệ giữa một số không gian metric 
suy rộng

Nguyễn Thị Linh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

708 50023
Một số ứng dụng của phép chiếu để giải bài 
toán tối ưu và bất đẳng thức biến phân

Trần Đoàn Thảo Nguyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
58 tr.; 
TT: 24 tr.

Luận văn Toán giải 
tích

TS. Phạm Quý Mười

709 29522 Nghiên cứu về hệ mô tả và ứng dụng Dương Thị Thanh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

710 29521
Nghiên cứu về tính điều khiển được và 
quan sát được của hệ mô tả

Huỳnh Thị Bích Thu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

711 29531
Nguyên lý cực tiểu trong không gian lồi địa 
phương đầy

Trần Thị Huyền Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

712 29523 Phép biến đổi tích phân Hankel và ứng dụng Nguyễn Thị Hồng Trang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

713 29526 Phép biến đổi Z và ứng dụng Phạm Hương Lan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

714 29527
Phương trình vi phân và một số ứng dụng 
trong kinh tế

Saysongded Phoukhao
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

715 29534 Về Fractal và tập cantor Đỗ Văn Thọ
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Toán giải 
tích

716 49925
Bài toán giá trị đầu trong lý thuyết phương 
trình vi phân và ứng dụng

Hoàng Thị Phương
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 65
Luận văn Toán giải 
tích

Lê Hải Trung. TS.

717 49928
HÀM LỒI TRÊN ĐƯỜNG THẲNG 
THỰC VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Lê Thị Nhung
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 75
Luận văn Toán giải 
tích

Hoàng Nhật Quy. TS.



718 49929
Hàm lồi trên không gian tuyến tính định 
chuẩn

Ngô Hoàng Thúy Hiền
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 68
Luận văn Toán giải 
tích

Hoàng Nhất Quy. TS.

719 49931
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TOÁN TỬ ĐƠN 
ĐIỆU VÀ ỨNG DỤNG

Trương Văn Do
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 74
Luận văn Toán giải 
tích

Nguyễn Thành Chung. Ts.

720 49926
PHƯƠNG PHÁP KIỂU NEWTON VÀ 
PHƯƠNG PHÁP CHIẾU CHO BÀI 
TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN

Hoàng Văn Phước
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 82
Luận văn Toán giải 
tích

Phan Đức Tuấn. TS.

721 49924
PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN 
CHO BÀI TOÁN NGƯỢC PHI TUYẾN 
VỚI NGHIỆM THƯA KHÔNG ÂM

Hà Thị Na
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 79
Luận văn Toán giải 
tích

Phạm Quý Mười. TS.

722 49930
PHƯƠNG TRÌNH DẠNG MAXWELL 
ĐA KÍCH THƯỚC

Nguyễn Anh
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 80
Luận văn Toán giải 
tích

Chử Văn Tiệp. TS.

723 49933
NGHỆ THUẬT NGHỊCH DỊ TRONG 
TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI

Hà Thị Ngọc Hoa
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 97
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Ngô Minh Hiền. PGS.TS

724 61368
Cảm thức lịch sử trong Ngọa du sào thi tập 
của Nguyễn Thông

Hồ Quỳnh Như
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 108 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Hà Ngọc Hòa

725 61367
Cảm thức phi lí trong tập truyện ngắn Sợi 
tóc tìm thấy của Dương Nghiễm Mậu

Hồ Nhật Quang
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 99 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Lê Thị Hường

726 61369 Đặc điểm truyện ngắn Lê Trâm Hoàng Diệu
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 98 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Ngô Minh Hiền

727 61371
Nghệ thuật tiểu thuyết Từ Dụ thái hậu của 
Trần Thùy Mai

Lê Đình Chính
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 107 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Ngô Minh Hiền

728 61375
Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết lịch 
sử của Lan Khai

Võ Tấn Tiến
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 112 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh 
Trường

729 61372 Nghệ thuật truyện ngắn Phan Triều Hải Lương Thị Danh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 98 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Ngô Minh Hiền

730 61679
Nhân vật anh hùng trong Hoàng Lê nhất 
thống chí của Ngô gia văn phái

Nguyễn Thị Hồng Phong
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 145 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Nguyễn Quang Huy

731 61366
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Bình 
Nguyên Lộc

Đỗ Thanh Tuân
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 104 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phong 
Nam

732 61374
Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn 
nhân học sinh thái

Nguyễn Thị Thanh Tình
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 100 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Ngô Minh Hiền

733 61675
Cảm hứng nghệ thuật trong tiểu thuyết 
Hoàng Quốc Hải (khảo sát qua Bão táp 
cung đình và Thăng Long nổi giận)

Bùi Thị Thúy Hồng
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 117 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh 
Trường

734 61688
Dấu ấn hậu hiện đại trong thị dân tiểu 
thuyết của Nguyễn Việt Hà

Nguyễn Thị Trà Linh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 106 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Bùi Bích Hạnh



735 61689
Đặc điểm cổ mẫu trong truyện cổ tộc người 
thiểu số Quảng Nam

Phạm Thị Điểm
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 122 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Lê Thị Hường

736 61678
Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn 
Văn Xuân

Nguyễn Thanh Lũy
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 109 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phong 
Nam

737 61676
Hình tượng nhân vật nữ trong Truyền kì 
mạn lục của Nguyễn Dữ và Lan trì kiến văn 
lục của Vũ Trinh

Đoàn Nguyên Quỳnh Trân
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 106
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Hà Ngọc Hòa

738 61677
Liên văn bản trong Kể xong rồi đi của 
Nguyễn Bình Phương

Lê Thị Nguyên Hà
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 109 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Bùi Bích Hạnh

739 61691
Sông của Nguyễn Ngọc Tư nhìn từ kĩ thuật 
dòng ý thức

Trần Thị Hòa
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 110 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Lê Thị Hường

740 61692
Thế giới nghệ thuật trong Ngư phong thi 
tập của Nguyễn Quang Bích

Trương Thị Đan Thanh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS. Hà Ngọc Hòa

741 61690
Thế giới nhân vật trong truyện truyền kỳ 
Việt Nam

Phạm Thị Thanh Xuân
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 113 tr.
Luận văn Văn học 
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Phong 
Nam

742 29653
Con người cô đơn trong truyện ngắn Kiệt 
Tấn

Lê Thị Hoài Hân
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Văn học 
Việt Nam

743 29651
Diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết 
Nguyễn Đình Tú qua “Hoang tâm” và “Xác 
phàm”

Lê Thị Kim
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Văn học 
Việt Nam

744 29652 Tính đối thoại trong truyện ngắn Nam Cao Lữ Thị Ánh Nguyệt
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2018
Luận văn Văn học 
Việt Nam

745 29636
Cảm thức hiện sinh trong tiểu thuyết của Y 
Ban

Trần Thị Hằng
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

746 29650
Dấu ấn Phật giáo trong tiểu thuyết Cõi 
người rung chuông tận thế và Đức Phật, 
nàng Savitri và tôi của Hồ Anh Thái

Phạm Thị Mỹ Hạnh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

747 29598
Dấu ấn văn hoá Đức Phật, nàng Savitri và 
tôi của Hồ Anh Thái

Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

748 29597
Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Quê nội và 
Tảng sáng của Võ Quảng

Đặng Thị Thanh Lan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

749 29574 Đặc điểm thơ Nguyễn Vỹ Đào Văn Quang
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

750 29576
Đặc điểm truyện trinh thám Việt Nam nửa 
đầu thế kỷ XX

Trần Thị Thanh Thảo
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

751 29573
Nghệ thuật trần thuật trong truyện của 
Nguyễn Thị Thụy Vũ

Trần Thị Thu Phương
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam



752 29569 Tản văn Đỗ Phấn từ đặc trưng thể loại Nguyễn Thị Thu Trí
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

753 29579
Tâm thức hậu hiện đại trong tiểu thuyết 
Linda Lê

Nguyễn Thị Thục Quyên
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

754 29570
Tâm thức hiện sinh trong Kể xong rồi đi 
của Nguyễn Bình Phương

Trang Huyền Trinh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

755 29568
Tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính từ góc 
nhìn liên văn bản

Võ Thị Ni Na
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

756 29575
Tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư từ 
nhãn quan văn hóa

Trần Thị Cẩm
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

757 29571 Tính đối thoại trong kí Vũ Bằng Bùi Thị Thanh Minh
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

758 29572
Tư duy nghệ thuật trong “Khúc bi tráng 
cuối cùng” và “Mưa đỏ” của Chu Lai

Lê Thị Tư
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

759 29578
Thơ Nguyễn Bình Phương từ góc nhìn liên 
văn bản

Đặng Thị Thanh Hường
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

760 29596
Văn xuôi Sương Nguyệt Minh từ góc nhìn 
phê bình sinh thái

Nguyễn Thị Anh Đào
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2019
Luận văn Văn học 
Việt Nam

761 49938
CẢM THỨC LỊCH SỬ TRONG TIỂU 
THUYẾT NGUYỄN TRIỆU LUẬT

Phan Vũ Đông Thư
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 102
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Hà Ngọc Hòa. TS

762 49934
NGHỆ THUẬT “PHỎNG TRUYỀN KỲ” 
TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM NỬA 
ĐẦU THẾ KỶ XX

Huỳnh Phước Lê
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 131
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Nguyễn Phong Nam. 
PGS.TS.

763 49937
SỰ VẬN ĐỘNG TRONG TRUYỆN 
NGẮN MA VĂN KHÁNG

Phạm Phú An Nhân
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 124
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Nguyễn Thanh Trường. 
TS.

764 49935
TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI TỪ GÓC 
NHÌN KÍ HIỆU HỌC VĂN HỌC (QUA 
TRANH VAN GOGH MUA ĐỂ ĐỐT)

Lê Thị Thanh Thủy
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 99
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Lê Thị Hường. TS.

765 49936
TƯ DUY NGHỆ THUẬT TRONG 
TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC TƯ

Lưu Lê Uyên
Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Sư Phạm

2020 106
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Nguyễn Thanh Trường. 
TS.

766 49932
THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRUYỆN 
NGẮN SƠN NAM

Đinh Võ Trai
Trường Đại học Sư 
PhạmĐại học Đà Nẵng - 
Trường Đại học Sư Phạm

2020 103
Luận văn Văn học 
Việt Nam

Nguyễn Phong Nam. 
PGS.TS

767 61373
TƯ DUY NGHỆ THUẬT THƠ NGUYỄN 
PHONG VIỆT

NGUYỄN THỊ HOA LÊ
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 104
Luận văn Văn học 
Việt Nam

TS NGUYỄN THANH 
TRƯỜNG

768 49939
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
Mỹ Sơn để phục vụ phát triển du lịch

Nguyễn Thành Lin
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 121
Luận văn Việt Nam 
học

Trần Mai An. TS.



769 50207
Khai thác giá trị của làng nghề khu vực Bắc 
Quảng Nam nhằm phát triển du lịch cộng 
đồng

Lê Ngọc Hậu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
132 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Việt Nam 
học

TS. Lê Thị Thu Hiền

770 50208
Khai thác lễ hội truyền thống tỉnh Bình 
Định phục vụ phát triển du lịch

Đào Văn Tốt
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
98 tr. ; 
TT : 23 
tr.

Luận văn Việt Nam 
học

PGS.TS. Lưu Trang

771 50205
Nghiên cứu giá trị của đường đèo Hải Vân 
và di tích Hải Vân Quan phục vụ phát triển 
du lịch

Trần Văn Hóa
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
128 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Việt Nam 
học

TS. Nguyễn Duy Phương

772 50203
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp của học sinh ở các trường THCS huyện 
Tây Giang tỉnh Quảng Nam

Alăng Điểu
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
126 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Việt Nam 
học

PGS.TS. Trần Văn Hiếu

773 50206
Văn hoá ẩm thực đối với phát triển du lịch 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lê Thị Diệu Mi
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020
179 tr. ; 
TT : 26 
tr.

Luận văn Việt Nam 
học

TS. Lê Thị Thu Hiền

774 61133

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA 
LÀNG, NHÀ VƯỜN TẠI HUYỆN TIÊN 
PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM ĐỂ PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TIÊN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn Việt Nam 
học

TS. TRƯƠNG ANH 
THUẬN

775 61376
Các nghi lễ trong vòng đời của người Cơ-
Tu ở xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh 
Quảng Nam

Lê Hoàng Minh Tâm
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 138
Luận văn Việt Nam 
học

TS. Trần Thị Mai An

776 61695
Cộng đồng người Hoa ở Hội An (Việt 
Nam) và Melaka (Malaysia): những điểm 
tương đồng và khác biệt trong văn hóa

Teh Jia Rou
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 133 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

TS. Trương Anh Thuận

777 61132

KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH 
LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ LÀNG NGHỀ Ở 
HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG 
NAM ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

HỒ NGỌC TUẤN
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022 127 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

PGS.TS. LƯU TRANG

778 61131

KHAI THÁC GIÁ TRỊ HỆ THỐNG ĐỊA 
ĐẠO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ 
NINH, TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH

HỒ NGỌC DƯƠNG
Trường Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng

2022 118 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

TS. NGUYỄN DUY 
PHƯƠNG

779 61130
Khai thác giá trị nghệ thuật tuồng xứ Quảng 
trong phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng

Đinh Lê Ngọc Oanh
Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2022
Luận văn Việt Nam 
học

TS. Trần Thị Mai An

780 61377
Khai thác hệ sinh thái vùng sản xuất sâm 
Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam nhằm phát triển du lịch

Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 124
Luận văn Việt Nam 
học

PGS.TS. Lưu Trang



781 61378
Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa 
Khe xã Bình Dương, huyện Thăng Bình 
tỉnh Quảng Nam

Phan Thị Thanh Tuyền
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 131 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

TS. Trần Thị Mai An

782 61693
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong các 
công ty du lịch lữ hành tại thành phố Đà 
Nẵng

Lê Hoàng Diệu Linh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2022 118 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

TS. Lê Thị Thu Hiền

783 61694
Văn hoá ẩm thực chay tại thành phố Đà 
Nẵng

Phạm Thị Kiều Oanh
Trường Đại học Sư Phạm – 
Đại Học Đà Nẵng

2023 137 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

TS. Trần Thị Mai An

784 49941

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC 
VĂN HÓA DÂN TỘC CƠ TU GẮN VỚI 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỘC NGƯỜI Ở 
HUYỆN ĐÔNG GIANG, TỈNH QUẢNG 
NAM

Nguyễn Viết Hải Hiệp
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 118
Luận văn Việt Nam 
học

Trần Thị Mai An. TS.

785 49940
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 
NHÀ CỔ ỞTHÀNH PHỐHỘI AN

Nguyễn Ngọc Trân
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 138
Luận văn Việt Nam 
học

Trương Anh Thuận. TS

786 49998
Văn hóa công sở Ủy ban nhân dân quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng

Lê Thị Bích Loan
Trường Đại học Sư Phạm - 
Đại học Đà Nẵng

2020 118 tr.
Luận văn Việt Nam 
học

PGS.TS. Lưu Trang

Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2023


